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BOD Nhu cầu ôxi sinh hóa (Biochemical oxygen Demand) 
BQL Ban Quản lý 
BVMT Bảo vệ môi trường 
CCBVMT Chi cục bảo vệ môi trường 
CBCNV Cán bộ công nhân viên 
COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) 
CTNH Chất thải nguy hại 
CP Cổ phần 
DO Ôxi hòa tan (Dessolved Oxygen)  
ĐTM Đánh giá tác động môi trường 
GP Giấy phép 
GPHĐ 
GĐVH 

Giấy phép hoạt động 
Giai đoạn vận hành 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 
HTXL Hệ thống xử lý 
KK Không khí 
KT-XH Kinh tế - Xã hội 
NĐ Nghị định 
NM Nước mặt 
PCCC Phòng cháy chữa cháy 
QCV Quy chuẩn Việt Nam 
QĐ Quyết định 
RTNH Rác thải nguy hại 
RTR Rác thải rắn 
STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường 
TCCP Tiêu chuẩn cho phép 
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
TT Thông tư 
TSS Tổng chất rắn lơ lửng trong nước 
UBND Ủy ban nhân dân 
XLNT Xử lý nước thải 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
1.1. Tên chủ cơ sở 
 - Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế. 
 - Địa chỉ văn phòng: Số 9 Lô A, Tổ 100 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 
 - Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Hoàng Tuấn Huy. 
 - Chức vụ: Giám Đốc.           Điện thoại: 02435377274. 
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0101424904 do Phòng đăng ký 
kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 
24/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 27/3/2023. 
 - Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000498 do Ban Quản lý các khu công nghiệp 
và chế xuất Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/9/2013 cho “Dự án chiết xuất cao 
dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP”. 
1.2. Tên cơ sở 
1.2.1. Tên và địa điểm thực hiện của cơ sở 

 - Cơ sở đầu tư: Nhà máy công nghệ cao IMC Quang Minh – Công ty TNHH Tư 
vấn Y dược Quốc tế. 
 - Địa điểm cơ sở: Lô 42A2, Khu công nghiệp Quang Minh I, huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội. 

 
Hình 1.1: Vị trí của Nhà máy công nghệ cao IMC. 

Bảng 1.1:  Toạ độ vị trí khu vực dự án (VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30). 

Vị trí ô đất Tọa độ X Tọa độ Y 
1 2344490 578758 
2 2344524 578788 
3 2344494 578823 
4 2344465 578788 
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1.2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án 

- Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất số 103/2013/HDKT-NĐ ngày 
21/8/2013 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Đức và Công ty 
TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế.  

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000498 do Ban Quản lý các khu công nghiệp 
và chế xuất Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/9/2013 cho “Dự án chiết xuất cao 
dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP”. 

- Giấy phép xây dựng số 859/GPXD do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế 
xuất Hà Nội cấp cho Công ty TNHH tư vấn y dược Quốc tế, tại lô 42A KCN Quang 
Minh I.  

- Văn bản số 309/TB-UBND ngày 25/11/2013 về việc chấp nhận đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường của dự án “Chiết xuất cao dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP” 
tại Lô 42A2, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh. 

- Giấy xác nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy số 68/NT-PCCC-P3 ngày 
02/02/2018 do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội – Bộ Công an cấp. 

- Văn bản số 3533/UBND-TNMT ngày 26/6/2017 của UBND huyện Mê Linh về 
việc chấp thuận điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH 
Tư vấn Y dược Quốc tế. 

- Biên bản thoả thuận đấu nối số 06/2017/BB-NĐ ngày 19/4/2017 giữa Công ty 
TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Đức và Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc 
tế về việc thoát nước mặt, nước thải KCN Quang Minh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0101424904 do Phòng đăng ký 
kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 
24/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 27/3/2023.  
1.2.3. Quy mô cơ sở 
 - Quy mô của Cơ sở phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công: Căn cứ 

theo Khoản 3 Điều 11 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc 
hội, Dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư là 55.000.000.000 đồng.  
 - Quy mô của Cơ sở phân loại theo tiêu chí quy định của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020: Căn cứ theo mục 2, phụ lục V ban hành kèm theo “Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường” thì Dự án đầu tư thuộc nhóm III. 
1.2.4. Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ 

 Dự án thuộc lĩnh vực y tế nên không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường (Theo phụ lục II ban hành kèm theo “Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 
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tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường”). 
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 
1.3.1. Công suất của cơ sở 

 - Sản phẩm chính của Cơ sở là sản xuất: 

 + Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ dạng cao lỏng, cao mềm, cao khô, viên nén, bao 
phim, viên nang cứng, cốm, bột. 

 + Thực phẩm, thực phẩm bổ sung, nguyên liệu thực phẩm các dạng: Cốm, hạt, 
cao, các dạng bánh. 

 + Thực phẩm, thực phẩm bổ sung chứa vi sinh vật lợi khuẩn các dạng: Cốm, bột, 
hạt.  

 - Công suất sản xuất: 20 – 30 tấn thành phẩm/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
 Nhà máy Chiết xuất cao dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP gồm 02 quy trình sản xuất 
gồm: Quy trình công nghệ chiết xuất cao dược liệu; quy trình công nghệ sản xuất  
BTP – TP thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 a) Quy trình công nghệ chiết xuất cao dược liệu 

 - Chọn lọc, chuẩn bị dược liệu:  

 Để có được chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, dược liệu được lựa chọn và kiểm 
tra nguồn gốc, chất lượng trước khi đưa vào quy trình sản xuất. Trước khi bắt đầu chiết 
xuất, dược liệu cần được cân đủ theo yêu cầu của công thức sản xuất. Việc cân chính 
xác giúp đảm bảo hàm lượng hoạt chất trong sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn. 
 - Kiểm tra: 

 Sau khi dược liệu đã được cân chia đủ theo mẻ, công nhân sẽ có trách nhiệm kiểm 
tra lại chất lượng của dược liệu. Trong trường hợp dược liệu có vấn đề gì bất thường 
(ẩm mốc, lẫn tạp chất...) cần báo ngay cho phụ trách sản xuất, QA để giải quyết kịp thời. 
 - Rửa dược liệu: 

 Sau khi kiểm tra, dược liệu sẽ được rửa sạch bằng nước để loại bỏ bụi bẩn, đất 
cát và các tạp chất khác. Quá trình này giúp đảm bảo các chất bẩn không ảnh hưởng đến 
chất lượng của sản phẩm sau khi chiết xuất. 
 Nước rửa dược liệu sẽ được dẫn ra hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở. 
 - Chiếu xuất dược liệu: 

 Dược liệu sau khi rửa sạch đưa vào nồi chiết. Tại công đoạn này sẽ  cấp nước 
sạch và nhiệt vào nồi chiết để chiết xuất theo thời gian trong lệnh sản xuất đã ban hành. 
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 - Cô đặc dung dịch chiết xuất: 

 Quá trình chiết xuất hoàn tất, dung dịch chiết xuất sẽ được chuyển sang nồi cô để 
tiến hành cô đặc. Mục tiêu của công đoạn này là loại bỏ dung môi thừa và thu được một 
lượng cao dược liệu đặc, giàu hoạt chất. Trong quá trình này, cần phải kiểm soát nhiệt 
độ và áp suất thường xuyên để tránh làm mất các hoạt chất nhạy cảm với nhiệt. 
 Hơi nước sinh ra từ quá trình cô đặc sẽ được dẫn vào thiết bị ngưng tụ. Tại đây, 
hơi nước tiếp xúc với bề mặt ống dẫn được làm lạnh bởi nước mát và ngưng tụ thành 
nước lỏng (nước ngưng). Nước ngưng thu được sẽ tận dụng cấp lại cho các mẻ chiết sau 
đó. 
 Khi dung dịch chiết xuất được đun nóng để bay hơi, nhiệt lượng sẽ truyền qua 
thành của thiết bị cô đặc. Để kiểm soát nhiệt độ không bị tăng cao, nguồn nước mát bơm 
từ bể cấp nước PCCC được tuần hoàn qua các ống dẫn bên trong thành thiết bị để hấp 
thụ nhiệt lượng này, giúp làm mát bề mặt và ngăn chặn sự quá nhiệt của thiết bị. Quá 
trình này còn giúp bảo vệ các hoạt chất trong cao dược liệu không bị phân huỷ dưới 
nhiệt độ cao. 
 Sau khi hấp thụ nhiệt, nước làm mát sẽ được dẫn đến tháp tản nhiệt và về lại bể 
cấp nước PCCC. Tại đây, nước được phân tán thành các giọt nhỏ và tiếp xúc với không 
khí. Quá trình bay hơi sẽ làm giảm nhiệt độ của nước, giúp nó trở lại nhiệt độ ban đầu. 
 Việc sử dụng quy trình tuần hoàn này giúp giảm thiểu lượng nước mới cần sử 
dụng và giảm chi phí năng lượng, tránh tình trạng phát thải ra ngoài môi trường. 
 - Kiểm tra chất lượng thành phẩm: 

 Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng như hàm lượng hoạt chất, độ ẩm... trong cao đặc 
để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu. 
 - Hoàn thiện sản phẩm: 

 Sản phẩm sau khi thu được sẽ đem đi đóng gói, niêm phong và dán nhãn bên 
ngoài để đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. 
 - Nhập kho: 

 Sản phẩm cuối cùng sau khi kiểm tra chất lượng sẽ được nhập kho để phân phối 
tới khách hàng. 

Ø Sơ đồ quy trình công nghệ chiết xuất cao dược liệu:  
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Hình 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ chiết xuất cao dược liệu. 

 b) Quy trình sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung, 

thực phẩm 

 - Chuẩn bị nguyên liệu: 

 Nguyên liệu ban đầu được tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ để đảm báo đúng chủng 
loại và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Nguyên liệu có thể bao gồm các hoạt chất chính, 
tá dược, phụ gia hoặc các thành phần bổ trợ khác. 
 - Kiểm tra: 

 Để có chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu cần được kiểm tra trước 
khi bước vào quy trình sản xuất. Đối với những nguyên liệu có lẫn tạp chất hay bị nấm 
mốc các công nhân sẽ loại bỏ bằng phương pháp nhặt thủ công. 
 - Biệt trữ cân chia mẻ: 

 Nguyên liệu đạt chuẩn được phân loại và cân đo chính xác theo từng mẻ dựa trên 
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công thức sản xuất. Quá trình này nhằm đảm bảo tỷ lệ phối trộn giữa các thành phần 
trong từng lô sản phẩm, giúp sản phẩm đồng nhất về chất lượng. 
 - Xử lý nguyên liệu: 

 Sau khi cân, nguyên liệu được đem đi xử lý để loại bỏ tạp chất và đạt trạng thái 
cần thiết cho quá trình pha chế. Tùy vào từng loại nguyên liệu sẽ có các bước xử lý khác 
nhau (xay, nghiền, rây,..). 
 - Pha chế: 

 Tuỳ theo dạng viên được yêu cầu (bột, hạt, viên nén...) sẽ tiến hành pha chế theo 
các kỹ thuật và phương pháp bào chế thích hợp. 
 + Nguyên liệu sau khi được cân sẽ tiến hành trộn với nhau để tạo thành hỗn hợp 
đồng nhất. Thời gian và tốc độ phối trộn sẽ tuỳ thuộc vào từng loại sản phẩm. 
 + Tạo hạt (nếu cần) bằng cách trộn khối bột với dung dịch tá dược dính trong 
máy nhào tạo hạt cao tốc. Tốc độ và thời gian quy định cho từng sản phẩm. 
 - Định liều: 

 Hỗn hợp sau khi pha chế được định lượng chính xác để tạo ra các đơn vị sản 
phẩm đồng nhất (viên nén, bột, dung dịch...). Quá trình này yêu cầu độ chính xác cao để 
đảm bảo mỗi đơn vị sản phẩm chứa hàm lượng hoạt chất chính xác như công bố, đáp 
ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng. 
 - Biệt trữ (bao viên): 

 Sản phẩm đã định liều sẽ được biệt trữ tạm thời trong điều kiện bảo quản phù hợp 
(nhiệt độ, độ ẩm...) để chờ đến công đoạn đóng gói. Giai đoạn này giúp duy trì chất 
lượng sản phẩm trước khi hoàn thiện. 
 - Hoàn thiện bao bì: 

 Sản phẩm từ bước biệt trữ được đóng gói vào bao bì cấp 1 (vỉ, lọ, túi hoặc bao bì 
bảo vệ trực tiếp). Quá trình này yêu cầu môi trường vô trùng để đảm bảo an toàn và 
không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 
 Thành phẩm hoàn thiện cấp 1 sẽ được tiến hành hoàn thiện cấp 2 (đóng gói vào 
hộp, thùng...) để bảo vệ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Tem nhãn, hướng dẫn sử 
dụng cũng được dán lên bao bì trong giai đoạn này. 
 - Nhập kho thành phẩm/Bảo quản: 

 Thành phẩm đạt tiêu chuẩn được lưu trữ trong kho với điều kiện bảo quản phù 
hợp. Quá trình nhập kho đảm bảo sản phẩm được phân loại rõ ràng, dễ dàng truy xuất 
nguồn gốc và chờ xuất bán ra thị trường. 
 Sau quá trình sản xuất sản phẩm, các dụng cụ, máy móc sẽ được công nhân đem 
vệ sinh bằng nước để chuẩn bị cho mẻ tiếp theo. Nước thải phát sinh từ quá trình rửa 
chai lọ, máy móc thiết bị sẽ được thu gom về HTXLNT tập trung của Nhà máy. 
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Ø Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực 

phẩm bổ sung, thực phẩm: 

 
Hình 1.3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực 

phẩm bổ sung, thực phẩm 

 
Hình 1.4: Một số hình ảnh sản xuất của Cơ sở. 
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1.3.3. Sản phẩm sản xuất của cơ sở 

 Nhà máy công nghệ cao IMC Quang Minh có tổng diện tích 1.558,9 m2, công 
suất hằng năm đối với cao dược liệu khoảng 12 tấn/năm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
hơn 12 triệu sản phẩm. Sản phẩm sản xuất của nhà máy đạt chất lượng cao, phục vụ nhu 
cầu của khách hàng trong nước cũng như quốc tế. Chi tiết sản phẩm của cơ sở được trình 
bày dưới đây:  

Bảng 1.2: Sản phẩm sản xuất của Cơ sở. 

STT Sản phẩm Đơn vị tính Số lượng 
I Chiết xuất cao dược liệu 
1 Cao dược liệu tấn 12 
II Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
1 Phụ Bì Khang viên 284.610 
2 Nữ Vương New viên 300.390 
3 Vương Não Khang viên 1.215.150 
4 Destroyhp viên 29.400 
5 Stonebye viên 28.590 
6 Hồng Mạch Khang viên 7.080 
7 Genecel® Max viên 1.513.170 
8 Lacttocol® Max viên 611.760 
9 Nattospes® viên 1.569.080 

10 Spacaps® viên 262.500 
11 Hoàng Thấp Linh viên 3.540 
12 Cốt Thoái Vương viên 2.526.090 
13 Detoxmune® Max viên 896.070 
14 Jointlink® Max viên 304.950 
15 Niệu Bảo viên 200.702 
16 Kukumin IP viên 21.600 
17 Bách Xuân® viên 643.500 
18 Koaru gói 89.360 
19 Y Xuân® viên 946.350 
20 Định Áp Vương viên 27.810 
21 Glutex viên 29.850 
22 Lipidcleanz viên 29.200 
23 Men Vi Sinh Zeambi gói 239.280 
24 Bảo Phế Vương viên 43.420 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

“Nhà máy công nghệ cao IMC Quang Minh – Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế 15 

STT Sản phẩm Đơn vị tính Số lượng 
25 Bách Thống Vương viên 14.460 
26 Ích Tiểu Vương viên 12.380 
27 Superbros gói 167.010 
28 Cốm Vi Sinh Bebugold gói 13.020 
29 Goodnight® Plus viên 151.170 
30 Bổ Não Á Âu viên 1.180 
31 Đại Tràng Á Âu viên 82.280 
32 Nội Tiết Tố Nữ Á Âu viên 11.180 
33 Dạ Dày Á Âu viên 44.040 
34 Tiền Liệt Tuyến Á Âu viên 24.120 
35 Mindenergy® MAX viên 302.550 
36 Perz-Probiotic viên 149.850 
37 TPBS Aqstrongs viên 100.760 

Tổng  12.897.452 

 
Hình 1.5: Một số hình ảnh sản phẩm của Cơ sở. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 
liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 
của cơ sở 
1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

1.4.1.1. Nhu cầu hóa chất sử dụng của cơ sở 

 Hóa chất sử dụng tại cơ sở chủ yếu là hóa chất phục vụ cho quá trình hoạt động 
của hệ thống xử lí bụi, khí thải của lò hơi và phòng thí nghiệm của nhà máy, các loại 
hóa chất như sau: 

Bảng 1.3: Bảng thống kê hóa chất sử dụng chủ yếu của Cơ sở. 

TT Tên hóa chất Công thức hóa học Khối lượng (lít/năm) 

1 Natri Hydroxide NaOH 200 

2 Ethanol tuyệt đối C2H5OH 200 
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1.4.1.2. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu của cơ sở 

 Trong quá trình sản xuất, Công ty sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên, 
nhiên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất như sau: 

Bảng 1.4: Nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho quá trính sản xuất. 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng 
1 Hạt Đậu Hà Lan Tách Vỏ kg 68 
2 Hạt Đậu Xanh Tách Vỏ kg 987 
3 Hạt Đậu Nành Tách Vỏ kg 1.000 
4 Hạt Đậu Lăng Tách Vỏ kg 400 
5 Hạt Hạnh Nhân Tách Vỏ kg 100 
6 Imcdeltaimmune® kg 400 
7 Magnesi Lactat Dihydrat kg 242,5 
8 Vitamin B1 (Thiamin Nitrat) kg 5,45 
9 Vitamin B2 (Riboflavin) kg 4,4 

10 Vitamin B6 (Pyridoxin Hydro Clorid) kg 5,01 
11 Pregnenolon Acetat kg 48,14 
12 Taurine kg 469 
13 L-Lysin Hydroclorid kg 87,5 
14 L-Carnitin Fumarat kg 271,75 
15 Chromium Picolinate mm kg 400 
16 Soy Isoflavones (40% Isoflavones) kg 60 
17 Mgo (Magnesi Oxyd) kg 315 
18 Magnesi Clorid (MgCl2.6H2O) kg 105,8 
19 Kẽm Gluconat kg 92,75 
20 MSM (Methyl Sulfonyl Methane) kg 240 
21 Dầu Vẹm Xanh kg 1 
22 Acid Alpha Lipoic kg 90 
23 L- Arginin Hydroclorid kg 84,6 
24 Vitamin B5 (D-Calcium Pantothenate) kg 46,8 
25 Acid Folic g 70 
26 Ginkgo Biloba Extract CP (Chiết Xuất Bạch Quả) kg 20 
27 Nattokinase 20000 FU kg 45,5 
28 Dicalcium Phosphate Dihydrate kg 646 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng 
29 DHA Powder 10% kg 110 
30 Coenzyme Q10 kg 3,75 
31 Natri Succinat Hexahydrat kg 292,7 
32 Bacopa Monnieri Extract kg 90 
33 Calci Alginat kg 223 
34 Chitosan kg 10 
35 Fructose Oligosaccharide (FOS) kg 254,3 
36 Chiết Xuất Pine Bark (Pine Bark Extract) kg 30 
37 Selen Sinh Khối (Se 2000 ppm) kg 9,46 
38 Chiết Xuất Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba Extract) kg 20 

39 Bacillus Subtilis 1.5*109 Cfu/G (Bacillus Subtilisvids 
1.5B) kg 400 

40 Kali Clorid kg 9,8 
41 Lactobacillus Acidophilus (Lactophilusimc) kg 310 

42 Lactobacillus Acidophilus 3.1010 Cfu/G 
(Lactophilusimc) kg 130 

43 Lactobacillus Rhamnosus  (Lactonosusimc) kg 50 

44 Lactobacillus Rhamnosus 3.109 Cfu/G 
(Lactonosusimc) kg 50 

45 Lactobacillus Paracasei (Lactocasei IMC) kg 60 
46 Bột Trà Xanh Matcha kg 250 
47 Vitamin E  50% (Dạng Bột) kg 12 
48 Kẽm L-Carnosine kg 38 
49 Đồng Gluconate kg 5,25 
50 Chiết xuất Maca kg 10 
51 Chiết xuất tỏi (Garlic Extract Powder) kg 60 
52 Mangan Gluconat kg 7,04 
53 Chiết xuất hạt bí ngô kg 30 
54 Pylopass™ kg 100 
55 Lactobacillus 3.1010 Cfu/G(L.Acidophilus-VIDS 30B) kg 25 
56 Immunebiov kg 50 
57 Dimethylglycine (DMG) kg 105 
58 Vitamin C (Dạng Bao EC) kg 12,5 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng 
59 Bột Cacao Code 200DP11 kg 300 
60 Opadry Red AMB (Tá Dược Bao Mầu Đỏ) kg 43 
61 Hương Vani Fl/3939 kg 150 
62 Cồn 96 Độ kg 15.744,3 
63 HPMCE6 (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose E6) kg 160,87 
64 Avicel (PH101) kg 1.350 
65 Aerosil kg 314,11 
66 Talcum (Talc Powder) kg 107,95 
67 Mg Stearate (Magnesium Stearate) kg 103 
68 Calci Gluconat Monohydrat kg 761,1 
69 Polyvinyl Pirolidone (PVP K30) kg 279,77 
70 Polyethylene Glycol 4000 (PEG4000) kg 4,38 
71 Starch Sodium Glycolat (DST) kg 35 
72 Magnesi Carbonat kg 110 
73 Calci Carbonat kg 100 
74 Titan Dioxit (Tio2 ) kg 26,02 
75 PVA - 205 (Polyvinyl Acohol-205) kg 99,6 
76 Glycin kg 100 
77 Ethyl Cellulose kg 10,38 
78 Polyethylene Glycol 6000U ( PEG6000 ) kg 16,08 
79 Đường Kính (Sucrose) kg 5.525 
80 Manitol kg 325 
81 Lake Sunset Yellow Code VL104:1 kg 3,16 
82 Lake Tartazine Yellow Code VL101:1 kg 8,89 
83 Tween 80 kg 5,99 
84 Conalake Brillant Blue FCF kg 1,54 
85 Avicel (PH 102) kg 1.053,5 
86 Erythrosine Lake (Đỏ) kg 1,7 
87 CPC (Complex Protective Coating) kg 388,05 
88 Croscarmellose Sodium kg 128 
89 Nacmc (Sodium Carboxyl Methyl Cellulose) kg 50 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

90 Acid Citric (Citric Acid Anhydrous BP2003  
30-100 Mesh) kg 30 

91 Sucralose kg 8,55 
92 Lactose Monohydrat kg 9976,1 

93 Inulin kg 250 

94 Kem Thực Vật (Vana-Blanca 35 C Non Dairy Creamer) kg 6.850 

95 Đường Isomalt kg 250 

96 Tinh Bột Bắp (Maize Starch) kg 1.405 

97 Vỏ Nang kg 2.060.000 

98 Cao Trinh Nữ Hoàng Cung (Đ, N) kg 250 

99 Cao Nhọ Nồi (Đ, N) kg 100 

100 Cao Bạch Thược (Đ, N) kg 50 

101 Cao Hoàng Bá (Đ, N) kg 50 

102 Cao Diếp Cá (Đ, N) kg 50 

103 Cao Xạ Can (Rẻ Quạt) (Đ, N) kg 25 

104 Cao Tam Lăng kg 50 

105 Cao Thăng Ma (VNK) kg 150 

106 Cao Nụ Tam Thất (Đ, N) kg 35 

107 Cao Chi Tử (Dành Dành) (Đ, N) kg 125 

108 Cao Râu Mèo kg 100 

109 Cao Hải Trung Kim (Bòng Bong) (Đ, N) kg 50 

110 Cao Dây Ký Ninh kg 100 

111 Cao Khổ Sâm Bắc (Đ, N) kg 20 

112 Cao Ích Mẫu (Đ, N) kg 50 

114 Cao Lá Dâu Tằm kg 100 

115 Cao Xuyên Khung (CK,C) kg 53,25 

116 Cao Đương Quy (CK,C) kg 85,2 

117 Cao Cỏ Lào (Đ, C) kg 50 

118 Cao Chỉ Thực (Đ, C) kg 50 

119 Cao Nhàu (PBK) kg 120 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng 
120 Cao Nấm Chaga (Đ, N) kg 10 

121 Cao Nhàu (Đ, C) kg 50 

122 Cao Đương Quy (Đ,C) kg 85 

(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế) 

 - Than củi nhiên liệu phục vụ quá trình đốt lò hơi khoảng 125 tấn/năm. 
Bảng 1.5: Thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất. 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
1 Hệ thống cô chiết xuất cao dược liệu Bộ 02 
2 Máy rửa dược liệu Chiếc 01 
3 Máy hút chân không Chiếc 02 
4 Máy nén khí Chiếc 01 
5 Bơm nước làm mát Chiếc 03 
6 Bơm cấp nước sạch Chiếc 03 
Danh mục máy móc thiết bị sản xuất BTP – TP thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung 
1 Máy phun sấy tầng sôi Chiếc 01 
2 Máy nhão ngang Chiếc 01 
3 Máy nhão cao tốc Chiếc 01 
4 Máy xay nguyên liệu Chiếc 01 
5 Máy xát hạt lắc Chiếc 01 
6 Máy trộn tá dược trơns Chiếc 01 
7 Tủ sấy dụng cụ Chiếc 01 
8 Máy đóng lọ Chiếc 01 
9 Tủ sấy 2 cửa (tiệt trùng) Chiếc 01 

10 Nồi pha chế Chiếc 01 
11 Máy hút chân không Chiếc 01 
12 Tủ sấy tĩnh Chiếc 01 
13 Máy đóng túi Chiếc 01 
14 Máy gấp đơn Chiếc 01 
15 Máy in nhãn Chiếc 01 
16 Máy dán lynon Chiếc 01 

Thiết bị phụ trợ chung 
1 Lò hơi Chiếc 01 
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TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
2 Điều  hóa HVAC, máy nén khí Chiếc 01 

3 HT máy lọc nước RO Chiếc 01 
(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế) 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước và nhu cầu sử dụng điện nước của cơ sở 

1.4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 - Nguồn cung cấp điện: Điện của nhà máy được lấy từ hệ thống điện lưới  
110 KVA của KCN Quang Minh nằm bên ngoài nhà máy. 
 - Nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy chủ yếu phục cho quá trình sản xuất, hệ thống 
xử lý nước thải, chiếu sáng,... với tổng lượng điện sử dụng vào khoảng 139.279,79 
kWh/tháng. 
 - Lượng điện năng tiêu thụ thực tế hàng tháng của nhà máy từ tháng 01/2024 – 
08/2024 theo hóa đơn tiền điện được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.6: Thống kê lượng điện sử dụng của cơ sở theo hóa đơn tiền điện thực tế  
tháng 01/2024 – 08/2024. 

STT Thời gian Lượng điện tiêu thụ (kWh/tháng) 

1 01/2024 127.292,33 

2 02/2024 77.761,68 

3 03/2024 133.407,20 

4 04/2024 137.414,92 

5 05/2024 159.661,81 

6 06/2024 116.782,68 

7 07/2024 176.070,72 

8 08/2024 185.846,98 

Lượng điện trung bình 139.279,79 

(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế) 

1.4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Ø Nhu cầu sử dụng nước theo lý thuyết: 

 - Nguồn cung cấp: Hệ thống cấp nước của KCN Quang Minh 
 - Mục đích sử dụng: Cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, vệ sinh 
thiết bị nhà máy, nước cấp cho hoạt động sản xuất (rửa nguyên liệu, pha chế...), nước sử 
dụng tưới cây và sân nội bộ nhà máy.  
 Theo hoá đơn sử dụng nước sạch của nhà máy từ tháng 01/2024 đến tháng 
08/2024, lượng nước sử dụng tạ nàh máy hàng tháng được thống kê như sau: 
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Bảng 1.7: Thống kê lượng nước cấp sử dụng của cơ sở theo hóa đơn tiền nước thực tế  
tháng 02/2024 – 08/2024. 

STT Thời gian Lưu lượng nước cấp 
(m3/tháng) 

Lưu lượng nước cấp 
(m3/ngày) 

1 Tháng 01/2024 1.797 60 
2 Tháng 02/2024 1.351 45 
3 Tháng 03/2024 1.997 67 
4 Tháng 04/2024 1.926 64 
5 Tháng 05/2024 1.935 65 
6 Tháng 06/2024 2.203 73 
Lưu lượng nước  

trung bình 1.868 62 

(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế) 

 Như vậy, theo lưu lượng đồng hồ đo thực tế lượng nước sử dụng trung bình từ 
tháng 2/2024 đến tháng 8/2024 là khoảng 62 m3/ngày đêm. 
1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 
1.5.1. Thông tin chung về cơ sở 

 Cơ sở “Nhà máy công nghệ cao IMC Quang Minh – Công ty TNHH Tư vấn Y 
dược Quốc tế” có vị trí tại lô 42A2, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà 
Nội với tổng diện tích đất sử dụng theo hợp đồng thuê đất số 103/2013/HDKT-ND 
khoảng 1.558,9 m2. Quy mô các hạng mục công trình cụ thể: 

Bảng 1.8: Quy mô các hạng mục công trình của Cơ sở. 

TT Hạng mục công trình Đơn vị Diện tích  
xây dựng Diện tích sàn 

I Hạng mục công trình chính 
1 Nhà xưởng (3 tầng) m2 820,76 2.290 

 II Hạng mục công trình phụ trợ 
1 Nhà phụ trợ (để than củi, lò hơi) m2 70,8 70,8 
2 Nhà nén khí và thay đồ m2 37,37 37,37 

3 Nhà để máy nén khí, kho cơ điện, 
phòng thay đồ nhân viên m2 37,37 37,37 

4 Nhà bảo vệ m2 4,75 4,75 
5 Khu để xe cho CBCNV (tầng 1) m2 42,7 42,7 
6 Bể xử lý nước thải m2 43,6 43,6 
7 Đường nội bộ m2 384,65 384,65 
8 Trạm bơm PCCC, bể ngầm m2 37,4 37,4 
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TT Hạng mục công trình Đơn vị Diện tích  
xây dựng Diện tích sàn 

9 Bể PCCC, nước sinh hoạt m2 44,5 44,5 
III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 
1 Khu lưu trữ CTNH và chất thải rắn m2 35  

2 Thùng chứa chất thải rắn thông 
thường và nguy hại Thùng   

 Tổng 1.558,9 m2 
- Nhà xưởng sản xuất: Nhà xưởng sản xuất của cơ sở được xây dựng 03 tầng bằng 

bê tông cốt thép, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, giữa các phòng 
ngăn cách bằng panel.                                       

- Trạm bơm PCCC: Trạm bơm phòng cháy chữa cháy được xây dựng bằng bê tông 
cốt thép, được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái đổ bê tông. 

- Bố trí khu lưu trữ tạm thời chất thải với diện tích diện tích 35 m2, được phân 04 
ngăn có diện tích bằng nhau: Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy 
hại, chất thải có thể tái chế. Khu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, được ngăn cách 
với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được lợp bằng mái tôn. 
1.5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện của Cơ sở 

Tổ chức quản lý của cơ sở đang đi vào hoạt động ổn định với tổng cộng khoảng 
50 nhân sự. Tuỳ vào tình hình kế hoạch sản xuất – kinh doanh của cơ sở, giám đốc quyết 
định cơ cấu nhân viên cho từng bộ phận.  

Bảng 1.9: Tổ chức quản lý và thực hiện của Cơ sở. 

STT Chức vụ Số lượng 
1 Cán bộ quản lý 7 
2 Nhân viên văn phòng 8 
3 Công nhân sản xuất trực tiếp 35 
 Tổng cộng 50 

Ø Chế độ làm việc: 

+ Công nhân sản xuất trực tiếp làm 8 tiếng/ca, ngày 1-3 ca tùy theo tình hình sản 
xuất thực tế, ít nhất 44 tiếng/tuần. 

+ Nhân viên quản lý, nhân viên văn phòng sẽ làm việc theo giờ hành chính do 
đơn vị quy định. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường  
 Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 
 Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 -2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 
 Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050.  
 KCN Quang Minh được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 
2808/QĐUBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt QHCT 
Khu công nghiệp Quang Minh tại huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc - tỷ lệ 1/2000. Theo 
đó, Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh có tổng diện tích 344,4 ha và được UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt giao cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam 
Đức (Công ty Nam Đức) thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN tại 
Quyết định số 3742/2004/QĐ-UB, ngày 22/10/2004. 
 Về thu hút đầu tư doanh nghiệp thứ cấp: Hiện nay, Chủ đầu tư là Công ty TNHH 
đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức (Công ty Nam Đức) trực tiếp thu hút đầu tư, ký 
hợp đồng cho thuê lại đất với 47 DN thứ phát; còn lại 86 Doanh nghiệp trực tiếp thuê 
đất của Nhà nước (trước khi giao Công ty Nam Đức làm Chủ đầu tư). Tính đến thời 
điểm hiện tại, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 100% diện tích. Các Doanh nghiệp trong KCN 
Quang Minh hoạt động ổn định, ngành nghề hoạt động đa dạng: Dược phẩm, linh kiện 
điện tử, cơ khí, đồ uống...Loại hình hoạt động của cơ sở được đánh giá là phù hợp với 
quy hoạch của KCN Quang Minh; 
 Hoạt động của cơ sở trong khu công nghiệp được đánh giá là phù hợp với chiến 
lược của thành phố Hà Nội nhằm tập trung các nhà máy, xí nghiệp để tập trung sản xuất, 
quản lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp tới khu dân cư. Việc sản 
xuất công nghiệp tập trung cũng nhằm mục đích quản lý chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm 
môi trường của sản xuất công nghiệp, giúp dễ dàng xử lý tập trung hiệu quả các nguồn 
gây ô nhiễm môi trường. 
 Trong quá trình triển khai hoạt động, cơ sở đã thực hiện các thủ tục môi trường 
bao gồm: 
 - Cam kết bảo vệ môi trường số 309/TB-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 về 
việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án “Chiết xuất cao dược 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-2030-509977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-274-QD-TTg-2020-phe-duyet-nhiem-vu-lap-Quy-hoach-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-435134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-2030-509977.aspx
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liệu đạt tiêu chuẩn GMP” tại lô 42A2, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh. 
 - Công văn số 3533/UBND-TNMT ngày 26 tháng 06 năm 2017 của UBND huyện 
Mê Linh về việc chấp thuận điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường của 
Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế. 
 => Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường đã được phê duyệt. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường nước 
 Trong quá trình vận hành của Cơ sở phát sinh nước thải sản xuất từ công đoạn 
chiết xuất cao dược liệu, sản xuất BTP – TP thực phẩm; nước thải sinh hoạt từ hoạt động 
của các cán bộ, công nhân viên trong nhà máy và nước mưa chảy tràn. Nước thải được 
xử lý qua hệ thống xử lý nước thải với công suất 30 m3/ngày đêm trước khi đấu nối vào 
trạm xử lý nước thải tập trung của KCN rồi xả ra ngoài môi trường theo phương thức tự 
chảy. Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép QCVN 
40:2011/BTNMT (cột B). Do vậy nước thải của Nhà máy sau xử lý không ảnh hưởng 
nguồn tiếp nhận. 

2.2.2. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường khí 
 Căn cứ theo Báo cáo đã được xác nhận tại Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết 
bảo vệ môi trường bổ sung số 309/TB-UBND ngày 25/11/2013 của UBND huyện Mê 
Linh, bụi và khí thải của Nhà máy chủ yếu phát sinh từ hoạt động sản xuất. Các nguồn 
khí thải này chỉ phát sinh ở mức nồng độ nhỏ, không vượt quá các quy chuẩn hiện hành. 

 Bên cạnh đó, chủ Cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp tích cực như thực hiện vệ 
sinh công nghiệp thường xuyên và lắp đặt thêm hệ thống điều hoà trung tâm giúp điều 
hoà không khí, điều kiện vi khí hậu cho công nhân làm việc trong nhà máy. Đồng thời, 
nhà máy cũng trang bị 01 hệ thống xử lý khí thải dành riêng cho quá trình vận hành lò 
hơi. Khí thải sau xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép QCTĐHN 
01:2014/BTNMT (Cột B). 

 Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp này, quá trình sản xuất tại nhà máy không 
gây tác động tiêu cực đến môi trường không khí xung quanh.  
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

 Hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở được xây dựng hoàn thiện 100% và tách biệt 
hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải của cơ sở. 
 Toàn bộ nước mưa chảy qua khu vực Cơ sở sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát 
nước mưa đã được xây dựng xung quanh khu vực của nhà máy; dọc theo các tuyến 
đường giao thông nội bộ nhà máy và tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa của KCN 
Quang Minh; cụ thể như sau: 

 

Hình 1.6: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

 Nước mưa từ tầng mái của xưởng sản xuất được thu gom vào các máng và rãnh 
trên mái theo độ dốc và thu vào các sê nô, chảy xuống dưới cống qua hệ thống ống thu 
uPVC D110. Sau đó nước mưa chảy vào đường ống BTCT B1000 cùng với nước mưa 
chảy tràn của nhà máy thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Quang Minh theo 
đường ống BTCT B1000. 

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thu gom thoát nước mưa đã hoàn thành. 

STT Loại ống Đơn vị Khối lượng 

1 Ống uPVC D110 m 38 

2 Ống BTCT B1000 m 398 

3.1.2. Điểm xả nước mưa 

 - Vị trí: Tại lô 42A2, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội. 
 - Tọa độ vị trí xả nước thải: (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi 
chiếu 3o): X = 2344469, Y = 578759. 
 - Phương thức xả thải: Tự chảy. 
 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước mưa của KCN Quang Minh. 
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Hình 3.1: Vị trí điểm xả nước mưa của Cơ sở. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

 Hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy được xây dựng tách biệt hoàn toàn với 
hệ thống thoát nước mưa. 

 

Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của nhà máy. 

 Các nguồn phát sinh nước thải của Nhà máy bao gồm các khu vực sau: 
 - Nguồn số 1: Nước thải từ quá trình sản xuất, chiết xuất cao dược liệu. 
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 - Nguồn số 2: Nước thải từ quá trình sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe. 
 - Nguồn số 3: Nước thải từ hệ thống lọc RO. 
 - Nguồn số 4: Nước thải từ các bệ xí, tiểu trong WC. 
 - Nguồn số 5: Nước thải từ các bồn rửa, chậu rửa tay và nước thoát sàn. 
 Nước thải phát sinh từ nguồn số 1 đến nguồn số 5 của nhà máy sẽ được thu gom 
và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý 
đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối giữa Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế và Công 
ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức trước khi xả ra ngoài hệ thống thoát 
nước thải của KCN Quang Minh. 
 - Hệ thống thu gom nước thải từ các quá trình sản xuất, chiết xuất cao dược 
liệu, nước thải từ quá trình sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo vệ sức khỏe; nước 
thải từ hệ thống lọc RO: 
 + Khu vực sản xuất, chiết xuất cao dược liệu; sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe; lọc nước RO. Nước thải từ quá trình sản xuất, lọc nước RO được thu gom 
theo đường ống uPVC D110, sau đó nước thải chảy theo trục kỹ thuật ra đường ống 
uPVC D140 và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm. 
 - Hệ thống thu gom nước thải từ các bệ xí, tiểu trong WC; nước thải từ các 
bồn rửa, chậu rửa tay và nước thoát sàn của nhà máy: 
 + Nước thải từ các bệ xí, tiểu WC tầng 2, tầng 3 của Nhà máy được thu gom bằng 
đường ống uPVC D110 theo trục kỹ thuật về bể tự hoại, nước thải từ bể tự hoại tự chảy 
ra đường ống uPVC D140 và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày 
đêm. 
 + Nước thải từ các bồn rửa, chậu rửa tay và nước thoát sàn tại tầng 1, tầng 2, tầng 
3 được thu gom bằng đường ống D110, sau đó nước thải chảy ra đường ống uPVC D140 
và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm. 
 Thống kê khối lượng hệ thống thu gom thoát nước thải của Cơ sở được thể hiện 
chi tiết trong bảng dưới đây:  

Bảng 3.2: Khối lượng đường ống hệ thống thu gom thoát nước thải của cơ sở 

STT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

1 uPVC D110 m 65 

2 uPVC D140 m 215 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

 Chủ cơ sở đã xây dựng tuyến ống uPVC D140 chiều dài 70m dẫn nước thải sau 
xử lý của hệ thống xử lý nước thải ra hệ thống thoát nước thải của KCN Quang Minh 
thông qua 01 điểm xả duy nhất. 
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Hình 3. 3: Hướng nước chảy sau xử lý của Cơ sở. 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

 - Vị trí: Tại lô 42A2, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội. 
 - Tọa độ vị trí xả nước thải: (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi 
chiếu 3o): X = 2344466, Y = 578758. 
 - Phương thức xả thải: Tự chảy. 
 - Lưu lượng xả thải lớn nhất: 30 m3/ngày đêm. 
 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước thải của KCN Quang Minh. 

 

Hình 3.4: Vị trí xả nước thải sau xử lý của Cơ sở. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Xử lý nước thải sơ bộ trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý tập trung 

 a) Xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ 

 Nước thải từ khu vực sản xuất tầng 1, tầng 2, tầng 3 có kèm theo váng mỡ, cặn 
bẩn, rác nhỏ,.. nếu không được xử lý trước khi thải vào hệ thống thoát nước, sẽ làm ách 
tắc hệ thống, làm tốn nhiều chi phí cho việc khắc phục và ảnh hưởng xấu đến môi trường. 
Do đó, bể tách dầu mỡ được sử dụng với chức năng: lọc rác thải trực tiếp trước khi đưa 
nước thải vào ống thoát nước, tách dầu mỡ với nước. 
 Hoạt động của bể tách mỡ theo nguyên lý 3 bước: 
 - Ngăn đầu tiên có sọt đựng để giữ lại những rác thải rắn còn sót chảy vào đường 
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ống, đặc biệt là những chất thải lớn tránh gây tắc ống thoát.  
 - Hộp đựng và phần tách dầu mỡ được thiết kế để thích ứng với lượng nước để 
lọc được hiệu quả tốt nhất. Nước thải lẫn mỡ thừa lần lượt chảy qua các ngăn. Mỡ nhẹ 
hơn nên sẽ nổi lên trên, để nước đã được lọc bớt chảy ra ngoài. Khác với đường ống dẫn 
khó vệ sinh, bể tách mỡ có nắp đậy và các vách ngăn tháo rời rất tiện lợi.  
 - Mỡ và chất bẩn lúc tách ra được giữ lại bên trong thùng, sau đó chất bẩn này sẽ 
được lấy ra từ thùng lọc và đem đi xử lý theo đúng quy định. 
 Nước thải sau bể tách mỡ tự chảy về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải 
thực hiện các bước xử lý tiếp theo. 
 Chủ cơ sở đã lắp đặt 01 bể tách mỡ kết hợp với bể tách rác dung tích 4,4 m3 tại 
khu vực phía Bắc của nhà máy. 
 b) Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn 

 Nước thải từ các bệ xí tiểu trong WC được thu gom về bể tự hoại 03 ngăn để xử 
lý sơ bộ trước khi chảy về hệ thống XLNT tập trung.  

 

Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý xử lý nước thải bể tự hoại ba ngăn. 

 Tại bể tự hoại 03 ngăn sẽ làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải và tăng 
hiệu quả xử lý tại công đoạn tiếp theo ở hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở. 
Bể tự hoại 03 ngăn là công trình làm đồng thời các chức năng: lắng nước thải, lên men 
cặn lắng và phân hủy cặn lắng. Nước thải sinh hoạt được đưa vào ngăn thứ nhất của bể 
có vai trò làm bể chứa lên men kỵ khí đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn 
có trong dòng thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo chiều chuyển 
động từ dưới lên trên, tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể 
trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa. 
Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch nước thải và ngăn cản các chất 
lơ lửng trôi ra theo dòng nước.  
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 Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại sau chu kỳ khoảng 3-6 tháng sẽ bị phân 
hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí. Cuối cùng các chất hữu cơ bị phân hủy thành khí và một 
phần các chất vô cơ dạng muối tan. Với thời gian đủ dài, xử lý bằng bể tự hoại có hiệu 
quả xử lý khá cao.   
 Hiện chủ Cơ sở đã xây dựng 01 bể tự hoại được bố trí tại khu nhà vệ sinh tầng 1 
thu gom nước thải nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 3 của nhà máy thể tích xây dựng 4 m3 (kết 
cấu bê tông cốt thép, thể tích chứa 3,8 m3). 
 Nồng độ các chất ô nhiễm sau xử lý sơ bộ sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại như sau: 

Bảng 3.3: Nồng độ các chất ô nhiễm sau khi qua bể tự hoại. 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ 

1 pH 7,0-8,1 

2 Kiềm, mg/l 300-400 

3 Cặn lơ lửng (TSS), mg/l 40-90 

4 Cặn lơ lửng bay hơi (VSS), mg/l 36-60 

5 BOD5, mg/l 90-160 

6 COD, mg/l 323 

7 Amoni, mg/l 14-27 

8 Tổng P, mg/l 18-20 

9 Coliform, con/100ml 106 

[Nguồn: Nguyễn Việt Anh(2018)- Bể tự hoại, NXB xây dựng] 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30 m3/ngày đêm của Nhà máy 

 Nhằm đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, công nghệ xử lý nước thải và phương án 
thiết kế được lựa chọn phải đáp ứng được các yêu cầu về xử lý các chất ô nhiễm có trong 
nước thải, phù hợp với điều kiện thực tế mặt bằng khu vực; tối ưu hóa phương án vận 
hành; chi phí đầu tư, chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng thấp. Ngoài ra, hệ thống phải 
ổn định và có độ tin cậy cao, đáp ứng được những biến động khi có sự cố về chất lượng 
và lưu lượng nước thải từ nguồn phát thải. Chính vì những điều này, Công ty CPĐT 
Phát triển Hạ tầng và Kỹ thuật Môi trường Nucetech đã lắp đặt công nghệ xử lý nước 
thải bằng phương pháp lọc kỵ khí kết hợp hiếu khí với giá thể vi sinh ngập nước cho 
trạm xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm.  
a) Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung của Nhà máy công 
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suất 30 m3/ngày.đêm 

 
Hình 3.6: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

 Bước 1: Xử lý sơ bộ ở bể điều hòa 
 Nước thải từ bể phốt, nước thải sản xuất chảy vào hệ thống thu gom nước thải. 
Trước khi vào bể điều hòa được cho qua hộp lọc và tách rác thô để loại bỏ hết các loại 
rác lớn có kích thước lớn 

 Bước 2: Ngăn lọc sinh học kỵ khí 

 Bể lọc kỵ khí được khuấy trộn bằng máy bơm khuấy giúp tăng cường khả năng 
khuấy trộn và xử lý kỵ khí. Trong bể này có bố trí các giá thể vi sinh để tăng cường khả 
năng xử lý kỵ khí và chống sốc cho bể kỵ khí.  
 Bước 3: Ngăn xử lý sinh học hiếu khí  
 Nước thải được đưa vào bể lọc sinh học hiếu khí, với giá thể vi sinh ngập nước. 
Tại đây bể được cấp khí nhằm cung cấp ôxy cho quá trình hô hấp, phân giải các chất 
hữu cơ của vi khuẩn hiếu khí. Màng vi sinh vật hình thành trên bề mặt các khối giá thể 
vi sinh cố định cho phép đạt hiệu suất hấp thụ, chuyển hóa chất bẩn trong nước thải cao, 
với nhu cầu năng lượng thấp và thể tích bể nhỏ. Dòng tuần hoàn nước về ngăn lọc kỵ 
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khí và ngăn Anoxic cho phép xử lý Nito, Photpho và dễ kiểm soát Hệ thống Bể xử lý 
sinh học có tác dụng là xử lý các thông số COD, BOD, Phốt pho đồng thời khử Nitơ với 
quá trình Nitrification - Denitrification ngoài ra còn phân hủy một số hợp chất khác thể 
hiện như sau: Nước thải từ bể điều hoà lắng sơ bộ cùng với bùn hoạt tính tuần hoàn từ 
bể tách bùn vào bể điều hoà và vào bể xử lý sinh học. Nồng độ bùn hoạt tính từ 2.000 - 
3.000 mg/1 và nồng độ bùn tuần hoàn từ 4000 – 5000 mg/l. Nồng độ bùn hoạt tính càng 
cao, khả năng xử lý BOD của bề càng lớn. Oxi được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ 
thống phân phối khí từ đáy bể có hiệu quả khuếch tán oxi vào trong nước thải cao tạo 
điều kiện cho vi sinh vật sử dụng để ôxi hoá nước thải. Phương trình phản ứng:  

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí → CO2 + H2O + NH3 + 
C₂H₂NO₂ (vi khuẩn mới) + Năng lượng 

 Quá trình hô hấp nội hào là quá trình ôxi hoá hùn (vi khuẩn) được thể hiện hằng 
phương trình sau:  

C₂H7NO₂ + O₂ vi khuẩn → CO2 + H2O + NH3 + E 
 Bên cạnh quả trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H₂O, vi khuẩn hiếu 
khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH3 thành Nitrit và cuối cùng thành Nitrat. 
Các phương trình phản ứng như sau:  

Vi khuẩn Nitrosomonas: NH + O2 → NO2 + H + H₂O 
Vi khuẩn Nitrobacter: NO₂ + O2 → NO₂ + H + H₂O 

 Trong bể xử lý sinh học cũng diễn ra quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrat 
thành phần nitơ dạng khí N, đảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn 
môi trường. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan tới quá trình OXH sinh học của nhiều 
cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì 
dùng ôxi. Trong điều kiện không có ôxi hoặc ôxi dưới 2 mg/1 diễn ra phản ứng khử nitơ:  

C10H1903N + NO2 → N2 + CO2 + NH3 + H 
 Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 - 
80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 
đến 0,42 gN-NO2/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn.  
 Dưới đây bể xử lý sinh học hiếu khí có lắp hệ thống phân phối khí bọt mịn dạng 
ống của hãng Longtech. Hệ thống phân phối khí này có ưu điểm là cho bọt khí mịn nên 
hàm lượng oxy hấp thụ trong nước rất cao giúp cho VSV phát triển mạnh. Bên trong bể 
có thả các giả thế vi sinh mật di động mặt độ cao để tạo môi trường cho các VSV dính 
bảm sinh sống và chống sốc cho hệ thống. Nhằm tăng cường mật độ vi sinh trong bể.  
 Hệ thống cấp không khí cho bể xử lý sinh học được cấp bởi máy thổi khí thông 
qua hệ thống đường ống công nghệ. Máy thổi khí được đặt trên nắp bể và có lắp đặt ống 
tiêu âm, hệ thống thông khí đầy đủ, đảm bảo việc cấp khí an toàn và không bị ngập nước 
và ẩm ướt. 
 Bước 4: Xử lý bùn 
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 Bùn được sinh ra từ bể lắng bùn sơ bộ và bùn sinh ra từ quá trình xử lý sinh học 
ở bể lắng thứ cấp và tách bùn được bơm về bể điều hòa để xử lý bùn nhớ qus trình xử 
lý kỵ khí và phân hủy bùn. Lượng bùn dư định kỳ từ 6-8 tháng được thuê đơn vị quản 
lý môi trường hút đi. Đặc biệt có 1 số công trình 03 năm vẫn chưa phải hút bùn do bùn 
thải tự phân hủy hết. 
 Bước 5: Lắng cặn 

 Nước thải từ bể hiếu khí chảy tự do sang bể lắng và tách bùn cặn lơ lửng ra khỏi 
nước. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường tiếp nhận. 
 b) Hiệu quả của công trình xử lý nước thải tại Cơ sở 

 Hiệu suất xử lý nước thải tại từng công đoạn xử lý được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.4: Hiệu suất xử lý nước thải tại các công đoạn xử lý 

Công 
đoạn 

Công trình 
đơn vị  Chỉ tiêu Đơn vị Trước  

xử lý 
Hiệu suất 

(%) 
Sau  

xử lý 

Xử 
lý sơ 
bộ 

Bể điều hòa 

BOD5 mg/l 325 5% 308,75 
TSS mg/l 182 5% 172,9 
NH4+ mg/l 50 0% 50 
PO43- mg/l 8 0% 8 
Dầu mỡ mg/l 50 80% 10 
Coliform MPN/100ml 100.000 0% 100.000 

Xử 
lý 

sinh 
học 

Bể kỵ khí 
Bể thiếu khí 
Bể hiếu khí 

Bể lắng 

BOD5 mg/l 308,75 87% 40,13 
TSS mg/l 172,9 80% 34,58 
NH4+ mg/l 50,0 84% 8,0 
PO43- mg/l 8,0 70% 2,4 
Dầu mỡ mg/l 10,0 0% 10,0 
Coliform MPN/100ml 100.000 0% 100.000 

[Nguồn: Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải] 

 c) Các thông số kỹ thuật cơ bản của các khối bể xử lý và danh mục các máy 

móc thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải 

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của các khối bể xử lý và danh mục các máy móc 
thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm của Nhà máy 
được thể hiện chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật các bể xử lý 

TT Danh mục 
Số 

lượng 
Kích thước  

(Dài x Rộng x Cao) Kết cấu Năm đầu tư 

1 Bể tiếp nhận 01 bể 2,2m x 1m x 2m 
Bê tông  
cốt thép 

2015 2 Bể điều hòa 01 bể 2,5m x 2m x 2m 
3 Bể kỵ khí 01 bể 1,5m x 2m x 2m 
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TT Danh mục Số 
lượng 

Kích thước  
(Dài x Rộng x Cao) 

Kết cấu Năm đầu tư 

4 Bể hiếu khí 01 bể 6m x 2m x 2m 
Bê tông  
cốt thép 

2015 5 Bể lắng 01 bể 2m x 2m x 2m 
6 Bể chứa bùn 01 bể 2m x 1m x 2m 

Bảng 3.6: Thông số thiết bị hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị Thông số thiết bị Đơn 
vị  

Số 
lượng 

Hãng sản 
xuất 

1 
Máy bơm 
nước thải 
đặt chìm 

- Lưu lượng: Q= 3-8 m3/h 
- Cột áp: 9.5-2m 
- Công suất: 0,55 kw 
- Tốc độ: 2.900 rpm 
- Nguồn điện:220V/50Hz/1pha 

bộ 02 Pedrollo/Italy 

2 
Rọ chắn rác, 

song chắn 
rác 

Inox SUS 304 bộ 01 NucetechE/ 
Việt Nam 

3 
Máy bơm 
bùn đặt 
chìm 

- Lưu lượng: 3-8 m3/h 
- Cột áp: 9.5 - 2m 
- Công suất: 0,55 kw 
- Tốc độ: 2.900 rpm 
- Nguồn điện:220V/50Hz/1pha 

bộ 03 Pedrollo/Italy 

4 Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng: 0 - 9,5 m3/h 
- Cột áp: 10,5 - 1m 

cái 20 EDI/Mỹ 

5 Máy thổi khí 

- Lưu lượng: 2 m3/phút 
- Cột áp: 2,5 m 
- Công suất: 1,5 kw 
- Nguồn điện:380V/50Hz 

bộ 02 
Hanghae/ 
Hàn Quốc 

6 Đệm vi sinh 
kị khí 

- Kích thước đệm: 500 – 
1.000mm 
- Diện tích bề mặt đệm: 150 – 
200 m2/m3 

m3 04 
NucetechE/ 
Việt Nam 

7 Tấm đệm 
lắng // m3 4 

NucetechE/ 
Việt Nam 

8 Máy bơm 
định lượng 

- Lưu lượng: 20l/h 
- Cột áp: 15m 

bộ 1 Italy 

9 Đệm vi sinh 
lơ lửng // m3 6 NucetechE/ 
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TT Tên thiết bị Thông số thiết bị Đơn 
vị  

Số 
lượng 

Hãng sản 
xuất 

Việt Nam 

 d) Định mức tiêu hao điện năng 

 Định mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành Trạm xử lý nước thải công 
suất 30 m3/ngày.đêm là: 20,67 KW/ngày. 
 e) Quy trình và hướng dẫn vận hành hệ thống XLNTTT 

v Các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu vận hành hệ thống  

 - Kiểm tra tất cả các thiết bị của hệ thống.  
 - Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố (nếu có).  

- Kiểm tra dòng, cách điện máy thổi khí, máy khuấy chìm, bơm chìm.  
- Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm, máy thổi khí,… 
- Kiểm tra vệ sinh giỏ rác, vệ sinh và kiểm tra hoạt động của phao báo mức nước.  
- Kiểm tra mực nước trong bồn so với cánh khuấy (không để máy khuấy hoạt 

động không tải).  
- Kiểm tra tình trạng bùn nổi trong bể lắng, vớt bùn nếu có hiện tượng bùn bị nổi.  
- Kiểm tra điện, nước cấp cho hệ thống.  
Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ 

thống theo những bước sau:  
v Các bước khởi động hệ thống (áp dụng khi hệ thống mới khởi động lần đầu 

hoặc khởi động trở lại sau khi dừng một thời gian dài)  

- Cấp điện cho các thiết bị.  
- Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “A”.  
- Các máy thổi khí, máy khuấy trộn chìm, các bơm chìm, bơm tuần hoàn cạn đều 

bật sang chế độ “A”. Các thiết bi ̣ này luôn ở chế độ “A” ngay cả khi hệ thống dừng vì 
không có nước thải, chỉ dừng lại để bảo trì hoặc sửa chữa hoặc dừng hệ thống trong thời 
gian dài.  

- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết.  
- Trong thời gian đầu khởi động lại hệ thống không nên xả bùn từ bể lắng, vì lúc 

này bùn chưa đủ để xử lý. Thông thường sau 02 tháng khởi động lại thì hệ thống mới có 
bùn dư cần xả. 

v Các bước vận hành hệ thống (áp dụng hàng ngày, khi dừng bơm nước thải sau 

mỗi ngày hoặc khi hệ thống bị mất điện)  

- Cấp điện cho các thiết bị đang bị ngắt điện.  
- Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “A”.  
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- Các máy thổi khí, máy khuấy trộn chìm, các bơm chìm, bơm tuần hoàn đều bật 
sang chế độ “A”.  

- Kiểm tra và vệ sinh rọ rác nếu thấy bị tắc.  
- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết.  
- Hàng ngày, cần kiểm tra thể tích bùn ở bể hiếu khí để quyết định xả bùn đi hay 

nạp thêm cơ chất cho vi sinh vật. Cách thức kiểm tra SV30 như sau: dùng ống đong 
1000ml có khắc vạch mỗi 100ml, cho nước trong bể hiếu khí đã được đảo trộn vào đến 
vạch 1000ml rồi để trong 30 phút, sau đó đọc thể tích bùn chiếm được. Nếu thể tích 
trong 30 phút > 250ml thì tiến hành xả bùn dư về bể chứa bùn. Thời gian xả bùn khoảng 
1ph, sau đó kiểm tra lại SV30 1 lần nữa sau khi xả, nếu thể tích bùn vẫn > 250ml thì tiếp 
tục lặp lại bước trên đến khi thể tích bùn xuống dưới giá trị 250ml.  

v Ghi chép theo dõi hoạt động & lưu giữ số liệu của hệ thống hàng ngày  

Liên tục theo dõi lưu lượng và thành phần nước thải hàng ngày và ghi chép các 
thông số lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra của Trạm tại sổ nhật ký vận hành. Nhật 
ký vận hành Trạm phải được ghi chép đầy đủ các thông số bao gồm: lưu lượng nước 
đầu vào và đầu ra theo đồng hồ đo lưu lượng thực tế, lượng hóa chất đã sử dụng trong 
ngày và các sự cố (nếu có). Nhật ký vận hành Trạm là căn cứ giúp nhân viên vận hành 
 Trạm theo dõi, giám sát và kịp thời phát hiện những sự cố để nhanh chóng khắc 
phục, đưa hệ thống XLNT vận hành ổn định và hiệu quả. 
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của Nhà máy chủ yếu từ hoạt 
động của máy phát điện; hệ thống xử lí bụi khí thải lò hơi; hoạt động của giao thông vận 
tải ra vào; phòng thí nghiệm sản phẩm; mùi hôi từ khu vực tập kết, lưu trữ rác thải. Do 
đó, đối với các nguồn phát sinh trên Chủ cơ sở sẽ sử dụng một số biện pháp xử lý nhằm 
giảm thiểu các tác động tiêu cực gây ra, cụ thể như sau: 
 a) Đối với bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông  

- Bố trí các làn đường dẫn vào bãi đỗ xe trong khuôn viên nhà máy hợp lý, phương 
tiện ra vào phải đúng theo quy định hướng dẫn của người quản lý, các xe máy khi vào 
bãi để xe phải tắt máy.  

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển.  
- Nhân viên vệ sinh quét dọn sân đường để hạn chế cát, bụi trên mặt đường tần 

suất ít nhất 01 ngày/lần.  
- Thường xuyên tưới nước để rửa sân đường, cây xanh để hạn chế bụi, giữ cho 

môi trường xung quanh Cơ sở sạch sẽ, thoáng mát. 
 b) Đối với khí thải từ máy phát điện dự phòng  

 Chủ cơ sở đã đầu tư 01 máy phát điện được đặt tại phòng kỹ thuật của nhà máy, 
xa khu vực làm việc, xây dựng kiên cố; máy được đặt trong phòng xây dựng kín, kiên 
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cố, nền được gia cố bê tông, có lắp thiết bị giảm âm, chống rung, chống ồn. Máy phát 
điện tại cơ sở thường xuyên được bảo trì và bảo dưỡng để hạn chế tối đa lượng khí thải 
ô nhiễm phát sinh và khí thải đáp ứng đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài 
môi trường. 
 c) Đối với khí thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

 Chủ cơ sở đã xây dựng và đi vào vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
2,5 tấn hơi/h, công suất 14.000 m3/h. 
 Thông tin chi tiết về hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi như sau: 
 - Chức năng: Xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống lò hơi bằng phương pháp 
hấp thụ, đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 
 - Quy trình công nghệ xử lý khí thải của lò hơi đốt sinh khối như sau:  
 Khí thải lò hơi đốt than củi → Bể dập bụi (sử dụng nước + NaOH 1%) → Ống 
khói cao 12m → Khí thải ra ngoài môi trường đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô 
Hà Nội (Kp=1, Kv=0,9). 

 

Hình 3.7: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải lò hơi. 

 - Thuyết minh quy trình công nghệ: 
 Trong quá trình vận hành lò hơi đốt than củi, khí thải sinh ra chứa các chất ô 
nhiễm như bụi, CO2, SO2 và các hợp chất khác gây ảnh hưởng đến môi trường và sức 
khoẻ con người. Để giảm thiểu tác động này, khí thải được dẫn vào bể xử lý có chứa 
dung dịch NaOH 1% để trung hoà các khí có tính axit như SO2 và CO2 theo các phản 
ứng hoá học: 

CO2 + 2NaOH ® Na2CO3 +H2O 

SO2 + 2NaOH ® Na2SO3 + H2O 
 Ngoài việc trung hoà khí thải, hệ thống xử lý còn giúp loại bỏ bụi hiệu quả. Khi 
khí thải đi qua bể, các hạt bụi tiếp xúc với dung dịch NaOH và hơi nước, tạo điều kiện 
cho chúng kết dính, tăng trọng lượng và lắng dần xuống đáy bể. Quá trình này góp phần 
giảm thiểu đáng kể lượng bụi phát tán ra môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý khí thải. 
 Sau khi qua bể xử lý, khí thải tiếp tục được dẫn qua ống phóng khí và thải ra môi 
trường, đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công 

Khí thải lò hơi Bể xử lý Ống phóng khí

Dung dịch NaOH

Khí thải sau xử lý đạt 
QCTĐHN 01:2014
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nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kp=1, Kv=0,9). 
 Để duy trì hiệu quả xử lý, dung dịch NaOH 1% được bổ sung định kỳ với tỷ 
lệ 10kg/tháng. Lượng nước trong bể cũng được giám sát thường xuyên, bổ sung định kỳ 
để đảm bảo quá trình xử lý diễn ra liên tục và ổn định.  
 Bùn thải lắng cặn tại bể xử lý được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng xử lý chất thải theo đúng quy định theo thời gian định kỳ 06 tháng/lần.  

Bảng 3.7: Thiết bị, cấu tạo hệ thống xử lý bụi khí thải lò hơi 

TT Thiết bị,  
vật tư Chức năng Cấu tạo Số 

lượng 
Năm 

đầu tư 

1 Bể xử lí khí thải Xử lí bụi, các chất 
ô nhiễm 

Cấu tạo bê tông cốt 
thép dung tích 
khoảng 6 m3 

01 

2016 
2 Ống khói Phát thải khí sau 

khi đã được xử lý 
D = 0,8 m; H = 12 
m. 01 

3 Quạt hút 

Khắc phục trở lực 
của khí thải trên 
đường dẫn khói từ 
lò đến ống khói 

- Lưu lượng xả khí 
thải của lò hơi công 
suất 2,5 tấn/h là: 
14.000 m3/h.  
- Công suất: 11 kW. 

01 

[Nguồn: Thuyết minh hệ thống xử lý khí thải của Cơ sở] 

 

Hình 3.8: Hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi đốt củi. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Sơ đồ minh họa thiết bị, công trình và biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông 
thường phát sinh tại Nhà máy như sau:  
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Hình 3.9: Sơ đồ thu gom, quản lý CTR thông thường của Nhà máy. 

 Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thu gom số 20240101.01/HĐKT/IMC-MTĐTQB với 
Công ty CP Thương mại và Môi trường Quốc Bình, thu gom xử lý toàn bộ rác thải rắn 
sinh hoạt, công nghiệp thông thường của nhà máy. 
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 a) Thành phần và khối lượng: 

 Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 
nhân viên làm việc trong khu vực hoạt động của cơ sở. 
 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Các loại giấy bao gói, túi nilon đựng 
đồ ăn và thức ăn thừa của công nhân và các loại chất thải rắn khác không phát sinh từ 
quá trình sản xuất của nhà máy (Phần lớn lượng chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các 
loại rác thải hữu cơ phát sinh tại khu vực nhà bếp của nhà máy). 
 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Tổng số lượng 50 người bao gồm 
người lao động và cán bộ quản lý thường xuyên tại nhà máy với mức thải trung bình 1,3 
kg/người/ngày (Thuộc đô thị loại đô thị đặc biệt QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 
 => Tổng khối lượng chất thải phát sinh lớn nhất từ cơ sở là: 

QCTRSH = 0,5 kg/người/ngày x 50 người = 25 kg/ngày = 9,13 tấn/năm. 
 Thực tế hiện tại cơ sở đang hoạt động sản xuất với 50 cán bộ công nhân viên, 
phát sinh khoảng 12 kg/ngày. 
 b) Công trình, biện pháp lưu trữ và xử lý 

 Việc lưu trữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
trong nhà máy được tuân theo nguyên tắc: “phân loại tại nguồn” nhằm hưởng ứng chủ 
trương bảo vệ môi trường “chất thải rắn là tài nguyên”. 
 Tại các khu vực văn phòng và xưởng sản xuất, Nhà máy đã bố trí các thùng rác 
nhựa, có nắp đậy dung tích từ 40 – 180 lít để chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh. Hàng ngày, lượng chất thải rắn phát sinh sẽ được công nhân gom lại bằng các xe 
rác chuyên dụng dung tích 500 lít và tập kết và nhà kho lưu chứa tập trung của Nhà máy. 
 Kho lưu chứa, tập kết CTR sinh hoạt của Nhà máy có diện tích khoảng 7,8 m2 
nằm góc phía Tây Nhà máy. Kho lưu chứa có kết cấu bê tông cốt thép, ngăn cách với 
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khu vực xung quanh bằng tường gạch, nền được đổ bê tông dày 100mm. Tại cửa kho có 
dán biển báo, bên trong được bố trí các thùng chứa rác chứa riêng các loại rác hữu cơ 
và rác thải sinh hoạt khác. 
 Định kỳ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được chuyển giao lại cho đơn 
vị có chức năng (Công ty Cổ phần Thương mại và Môi trường Quốc Bình) đến thu gom, 
vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục 1.1 của 

báo cáo).  
3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp  

3.3.2.1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 a) Thành phần và khối lượng 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà máy chủ yếu là bã dược 
liệu phát sinh từ quá trình sản xuất chiết xuất cao dược liệu. Bã dược liệu tùy theo khối 
lượng phát sinh chủ cơ sở bàn giao cho Công ty CP Thương mại và Môi trường Quốc 
Bình thu gom vào xử lý theo quy định của nhà nước. 

 b) Công trình, biện pháp lưu trữ và xử lý 

 Bã dược liệu của Cơ sở được thu gom, lưu chứa tạm thời bằng các bao tải dứa 
dung tích từ 50 kg đến 150 kg. Hàng ngày, công nhân phụ trách vệ sinh môi trường sẽ 
thu gom và vận chuyển bã dược liệu đến khu vực lưu chứa tạm thời của nhà máy nằm ở 
góc phía Tây Nhà máy có kết cấu bê tông cốt thép, ngăn cách xung quanh bởi tường 
gạch, nền đổ bể tông với tổng diện tích khoảng 27 m2.  
 Lượng chất thải tại kho lưu chứa tạm thời này sẽ được chuyển giao cho Công ty 
Cổ phần Thương mại và Môi trường Quốc Bình thu gom và xử lý (theo hợp đồng thu 

gom đính kèm phụ lục 1.1 của báo cáo). 
Bảng 3.8: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của Cơ sở. 

STT Loại CTRCNTT Nguồn phát sinh Thời gian 
Khói lượng 
phát sinh 
(tấn/năm) 

01 Bã dược liệu 
Quá trình sản xuất chiết 

xuất cao dược liệu 

Năm 2022 2,04 

Năm 2023 431,2 

Tổng khối lượng phát sinh trung bình (tấn/năm) 433,24 
Khối lượng dự kiến phát sinh lớn nhất (tấn/năm) 450 

3.3.2.2. Chất thải rắn khác 

 Trong quá trình hoạt động của Cơ sở ngoài chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 
rắn công nghiệp, Cơ sở còn phát sinh khối lượng bùn cặn từ một số công trình thu gom 
thoát nước mưa, nước thải, bể tự hoại và bể tách mỡ. 

 a) Bùn thải từ hệ thống thu gom thoát nước mưa 
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 Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống thu gom thoát nước mưa của cơ sở phát 
sinh khi thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước định kỳ. Dự tính khối lượng bùn cặn phát 
sinh được xác định theo công thức sau: 

M = Mmax × [1 − 	&'((−*! × 	+)] × . (kg) 

[Nguồn: BVMT trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ, NXB xây dựng, 2009]. 

 Trong đó:  

 - Mmax: Lượng chất không tan lớn nhất trong khu vực, 220kg/ha; 

 - kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu vực, kz = 0,8 (ngày-1); 

 - T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 30 ngày (khoảng 1 tháng); 

 - F: Diện tích hoạt động của cơ sở (trừ các hạng mục bồn cây vì không phát sinh 
nước mưa chảy tràn); F = 1.558,9 m2 = 0,156 ha. 

 => Vậy tải lượng bùn cặn phát sinh từ hệ thống thu gom thoát nước mưa là:  

M = 34,32 kg/tháng = 0,4 tấn/năm. 

 Thành phần của lượng chất thải chủ yếu là cát, xà bần,… là các phần tử vô cơ, tỷ 
trọng lớn, theo nước mưa tích tụ đầu mạng lưới thoát nước.  

 Biện pháp quản lý: Định kỳ theo quy định nhà máy sẽ thuê đơn vị có chức năng 
đến để nạo vét các chất bẩn từ hệ thống thu gom thoát nước, sau đó vận chuyển đi để xử 
lý theo quy định. 

 b) Bùn thải từ bể tự hoại 

Trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt của bể tự hoại phát sinh ra một lượng 
cặn. Lượng cặn này được chứa trong ngăn chứa 1 và 2 của bể tự hoại với tổng thể tích 
hai ngăn là 2,6 m3. Lượng bùn cặn phát sinh mỗi ngày trong bể được tính như sau: 

/"ù$	&ự	()ạ+ 	= 	
[1 × (100	 −	3,) × 4 × 5	] × 6

(100	 −	3-) × 1000
 

Trong đó: 

- a: Lượng cặn tối đa một người thải ra trong một ngày tại nhà máy sản xuất, 
a=0,2 (l/người/ngày.đêm); 

- W1, W2: Độ ẩm cặn tươi vào bể và cặn khi lên men, tương ứng là 95% và 90% 

- b: Hệ số kể đến giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%), b = 0,7; 

- c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để lại vi sinh 
vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng (để lại 20%), c = 1,2; 

- N: số người sử dụng (áp dụng tối đa 50 người sử dụng bể tự hoại).  

=> Thay số vào công thức trên, tính toán ta được: Vbùn tự hoại = 0,008 (m3/ngày). 
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Theo bài giảng “Kỹ thuật xử lý nước thải - Thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn - Trường Đại 
học Kỹ thuật Công nghệ, năm 2008 ” thì khối lượng riêng của bùn d =1.053 kg/m3. Vậy 
Khối lượng bùn sinh ra trong một ngày như sau:  

Mbùn tự hoại = d × Vbùn tự hoại = 1.053 × 0,008 = 8,4 (kg/ngày) 

Vậy tổng lượng bùn cặn phát sinh tại bể tự hoại trong quá trình hoạt động của cơ 
sở là 8,4 kg/ngày tương đương phát sinh khoảng 3,07 tấn/năm. 

Biện pháp quản lý: Chủ cơ sở thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển 
với tần suất khoảng 01 lần/năm. 

 c) Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

 Lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung nếu không được thu gom 
và xử lý sẽ làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống, dẫn đến việc nước thải sau khi được 
xử lý không đảm bảo Quy chuẩn trước khi thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 
chung của KCN Quang Minh. 

 Ngoài ra, nếu không được thu gom, lượng bùn thải này có thể sẽ làm tràn ngược 
nước thải từ hệ thống xử lý, gây vỡ đường ống, tràn nước thải ra khu vực xung quanh, 
gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho việc xử lý. Khối lượng bùn hoạt tính sinh ra 
trong HTXL được tính toán theo công thức: 

Gbùn= Q x (0,8 x SS + 0,3 x BOD5) x 10-3 kg/ngày đêm 
[Nguồn: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – TS Trịnh Xuân Lai] 

 Trong đó: 

 Q = 30 m3/ngày đêm: Tổng lưu lượng nước thải tính theo công suất hệ thống xử 
lý nước thải tập trung của dự án.     

 SS = 90 mg/l : Nồng độ chất rắn lơ lửng đầu vào (Sau xử lý sơ cấp bởi hệ thống 
bể tự hoại) 

 BOD5 = 160 mg/l : Nồng độ BOD5 đầu vào (Sau xử lý sơ cấp bởi hệ thống bể tự 
hoại) 

 Từ có ta có: Gbùn = 3,6 kg/ngày đêm 

 Trong đó lượng bùn tuần hoàn trở lại bể hiếu khí theo thiết kế chiếm khoảng 30% 
lượng bùn hoạt tính, nên lượng bùn dư xả ra hàng ngày cần phải xử lý là: 

Gbùn xả = 3,6 – 30% x 3,6 = 2,52 kg/ngày đêm ≈ 0,92 tấn/năm. 

 Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải là những chất thải chứa nhiều chất hữu cơ, 
vi sinh vật. Bùn cặn phát sinh nếu không được bơm hút, xử lý sẽ ảnh hưởng đến hiệu 
quả xử lý của công trình xử lý nước thải, đồng thời gây mùi hôi, ảnh hưởng đến chất 
lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án. 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
 a) Thành phần và khối lượng 

 Các loại CTNH từ hoạt động của nhà máy bao gồm: 
 - Bòng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải. 
 - Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác. 
 - Giẻ lau dính dầu. 
 - Dầu thải 
 - Hỗn hợp dung dịch hoá chất thải. 
 - Than hoạt tính đã sử dụng 
 Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại được thể hiện rõ dưới bảng sau: 

Bảng 3.9: Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại của Cơ sở. 

TT Loại chất thải Mã CTNH ĐVT Khối 
lượng 

1 Bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06 kg 3 

2 Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác 18 01 04 kg 62 
3 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 kg 20 
4 Dầu thải 17 02 03 kg 20 
5 Hỗn hợp dung dịch hóa chất thải 13 01 02 kg 40 
6 Than hoạt tính đã sử dụng 02 11 02 kg 50 

Tổng   195 

 b) Công trình, biện pháp lưu trữ và xử lý 

 Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
 Hiện tại, Chủ cơ sở đã bố trí 1 kho lưu chứa chất thải nguy hại theo đúng quy 
định tại khuôn viên của cơ sở. CTNH phát sinh sẽ được thu gom và lưu chứa vào 06 
thùng chứa; tại khu vực lưu chứa có diện tích khoảng 4m2.  
 Phòng lưu chứa có tường bao xây gạch, trát vữa xi măng M75, nền đổ bê tông 
M100 dày 100 mm đảm bảo mặt sàn kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa 
chảy tràn từ bên ngoài vào. Bên trong bố trí 06 thùng nhựa composite dung tích 60 lít, 
có nắp đậy kín, có dán nhãn mã chất thải nguy hại, biển cảnh báo đáp ứng các yêu cầu 
về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường. Trong 
kho trang bị bình phòng cháy chữa cháy đáp ứng đúng theo yêu cầu về phòng chống 
cháy nổ. 
 Chủ cơ sở ban hành quy chế lưu giữ, thu gom CTNH và thông báo cho toàn bộ 
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dân cư tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
Cụ thể, CTNH phát sinh tại nhà máy sẽ được cán bộ công nhân viên tự phân loại và đưa 
về kho lưu chứa. Tại đây, cán bộ công nhân viên sẽ tiến hành bỏ CTNH vào đúng vị trí 
các thiết bị lưu chứa có nắp đậy kín; đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi, phát tán ra môi trường. 
Bên ngoài các thùng chứa đã được ghi tên, mã nguy hại, dấu hiệu cảnh báo. 06 thùng 
chứa này sẽ chứa chất thải nguy hại tương ứng với 06 mã CTNH phát sinh đã được 
thống kê. 
 Công ty đã ký hợp đồng số 01.12.2023/HĐCLCT-MTX ngày 01/12/2023 với 
Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh để thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử 
lý chất thải nguy hại định kỳ theo khối lượng thực tế phát sinh.(chi tiết hợp đồng được 

đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo). 

 
Hình 3.10: Kho lưu chứa chất thải của Cơ sở. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  
 Trong quá trình hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu của Cơ sở gồm: 
Hoạt động từ các phương tiện giao thông vận tải; từ quá trình sản xuất (xay, rây...), hoạt 
động của máy phát điện dự phòng, hệ thống quạt thông gió của nhà máy, hoạt động của 
phương tiện giao thông được phép lưu hành trong khuôn viên, máy điều hòa... Để giảm 
thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung, chủ Cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau: 
 - Phương tiện giao thông được phép lưu hành trong khuôn viên Cơ sở bảo trì, bảo 
dưỡng theo định kỳ. 
 - Hạn chế sử dụng máy phát điện dự phòng. Máy phát điện dự phòng được bố trí 
ở phòng riêng biệt, đặt cân bằng, có cách âm. Thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu mỡ, vệ 
sinh cánh quạt,..) duy trì các thiết bị máy móc hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh 
tiếng ồn; kê đệm chân đế máy, thường xuyên kiểm tra thay thế các linh kiện hỏng... của 
máy phát điện dự phòng. 
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3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
 Trong quá trình hoạt động, có thể xảy ra các rủi ro về môi trường như: sự cố cháy 
nổ, rò rỉ hệ thống đường ống dẫn nước thải, khí thải…Để phòng chống, ứng phó trước 
các sự cố, ban quản lý nhà máy đã thực hiện các biện pháp dưới đây đối với từng trường 
hợp. 

3.6.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ, chập điện 
v Hệ thống PCCC của nhà máy 

 - Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy hiểm về 
cháy của công trình như khu vực nhà kho, xưởng sản xuất…Ngoài việc sử dụng các 
thiết bị báo cháy tự động (đầu báo cháy khói quang điện) thì thiết kế sử dụng bộ hợp tổ 
hợp nút nhấn báo cháy bằng tay. 

 - Hệ thống chữa cháy họng nước, vách tường được lắp đặt tại tất cả các khu vực 
nguy hiểm có cháy. 

 - Trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay phục vụ dập tắt đám cháy mới 
phát sinh, hệ thống biển báo, nội quy, tiêu lệnh PCCC. 

 - Toàn bộ công trình được thiết kế hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu 
sáng sự cố đảm bảo công tác thoát nạn cho người một cách nhanh nhất. 

 - Thành lập đội PCCC thường xuyên kiểm tra an toàn cháy nổ tại khu vực sản 
xuất, khu vực chứa nguyên vật liệu. 

 - Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ và nội quy an toàn cháy nổ. 
Bảng nội quy được treo ở vị trí dễ thấy, có nhiều người qua lại. 

 - Định kỳ hàng năm phối hợp với cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy – Hà 
Nội tổ chức hướng dẫn và hội thảo về công tác PCCC và an toàn cháy nổ cho toàn công 
ty diễn tập các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. 

 Nguồn nước chữa cháy được cung cấp từ nguồn nước sạch của hạ tầng khu vực, 
sau đó chuyển đến bể nước dự phòng của Cơ sở tới chữa cháy. 

v Biện pháp ứng phó sự cố 

-  Khi phát hiện sự cố xảy ra, người phát hiện phải bấm còi báo động đồng thời hô 
hào mọi người xung quanh để cùng dập lửa; dùng bình xịt hoặc hệ thống bơm nước để 
dập tắt đám cháy. 

- Người gần khu vực cầu dao điện nhanh chóng đến ngắt nguồn điện và cho ngừng 
hoạt động sản xuất. 

- Di tản mọi người ra khỏi khu vực cháy. 

- Thông báo cho đơn vị cảnh sát chữa cháy, đơn vị y tế gần nhất. 
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- Nếu có người mắc kẹt phải tổ chức thực hiện giải cứu và đưa người mắc kẹt ra 
ngoài. 

 

Hình 3.11: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy của Cơ sở. 

3.6.2. Biện pháp vệ sinh an toàn lao động 

v Biện pháp phòng ngừa: 

 - Đề ra các nội quy an toàn lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho 
máy móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, 
tổ nhóm vi phạm. 
 - Quy định về trang phục, đầu tóc gọn gàng trong khi làm việc và trang bị đầy đủ 
thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy tắc an toàn lao động và 
cách bảo quản, sử dụng an toàn chất thải nguy hại. 

 - Cung cấp các thiết bị, địa chỉ cần thiết phòng chống khi xảy ra sự cố. 

 - Cung cấp và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các phương tiện 
bảo vệ cá nhân: Găng tay, giày ủng, khẩu trang... 

 - Kiểm tra sức khoẻ của công nhân định kỳ, thực hiện đúng quy định về an toàn 
lao động. 

 - Định kỳ đánh giá và tập luyện những phương án khẩn cấp (chống cháy, nổ). 

v Biện pháp ứng phó 

 - Khi phát hiện sự cố, người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy hiểm 
của tai nạn và thông báo cho giám đốc để dừng hoạt động sản xuất và thực hiện thao 
tác cứu chữa người bị tai nạn. 

 - Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời: Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp là 
các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi 
người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sĩ. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

“Nhà máy công nghệ cao IMC Quang Minh – Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế 48 

3.6.3. Phòng cháy các thiết bị điện 

 - Mỗi khu vực cấp điện khác nhau đều được đặt hệ thống Aptomat bảo vệ quá tải 
ngắn mạch tại các tụ điện: Tụ điện tổng, tụ điện sản xuất, tụ điện chiếu sáng. 

 - Hệ thống Aptomat này được tính và bố trí một cách chọn lọc, phân cấp và khoa 
học đảm bảo loại trừ nhanh và chính xác khi có sự cố về điện xảy ra tại mỗi khu vực 
nhà máy. 
 - Hệ thống nối đất an toàn thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống nối đất 
chống sét. Tất cả các kết cấu kim loại của các thiết bị dùng điện như: Khung tủ điện, vỏ 
động cơ, máy bơm, máy điều hoà nhiệt độ đều được nối đất an toàn của nhà máy. 
 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của 
nhà máy. Hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt. 
3.6.4. Biện pháp phòng cháy sự cố hóa chất 

 - Cần lưu trữ hóa chất trong các thùng chứa đúng tiêu chuẩn, đúng quy cách để 
hạn chế tối đa sự rò rỉ hóa chất ra môi trường xung quanh. Trong trường hợp xảy ra rò 
rỉ hóa chất cần tiến hành các biện pháp sau để khắc phục sự cố: 

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn theo đường 
thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. 

- Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm nguy cơ cháy nổ bằng 
cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc cúp cầu dao điện tổng. 

- Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết. Nếu thấy cần thiết thì kêu gọi sự 
giúp đỡ từ bên ngoài. 

- Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất lan truyền bằng cách kiểm soát tại nguồn 
phát sinh. 

- Cố gắng xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại và thấm hút sạch. 
Nếu thấy thích hợp sẽ dùng nước, chất tẩy rửa làm sạch khu vực bị tràn và dung dịch 
rửa được thu gom lại để xử lý. 

- Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được khử độc, được kiểm tra, đo đạc, đảm bảo 
an toàn và được chỉ đạo của các đơn vị chức năng theo quy định, khi đó mới được vận 
hành bình thường trở lại. 

Lưu ý: Trong quá trình tham gia ứng phó sự cố, công nhân, cán bộ phải trang bị 
đầy đủ các thiết bị  bảo hộ cần thiết và phù hợp. 
3.6.5. Công trình ứng phó, phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý chất thải 

3.6.5.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

 Các sự cố môi trường trong quá trình vận hành trong quá trình hoạt động chủ yếu 
liên quan đến quá trình vận hành của hệ thống XLNT có công suất 30 m3/ngày đêm của 
nhà máy. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
hệ thống XLNT được trình bày chi tiết tại các mục dưới đây. 
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 a. Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị của hệ thống XLNT 
 Đây là loại sự cố thường gặp nhất trong các loại sự cố đối với hệ thông XLNT 
hoạt động liên tục. Chính vì vậy các sự cố này cần được khắc phục kịp thời, tránh tình 
trạng phải dừng hoạt động. Quy trình ứng phó như sau: 
 Bước 1: Phát hiện sự cố, tạm ngưng hoạt động của hệ thống XLNT. 
 Bước 2: Tiến hành kiểm tra, phát hiện các máy móc thiết bị hư hỏng. 
 Bước 3: Kiểm tra kho chứa có thiết bị, vật tư thay thế hay không. Nếu có, lập tức 
tiến hành thay thế ngay, nhanh chóng đưa hệ thống XLNT đi vào vận hành trở lại.  
Sau đó, đưa máy móc đi sửa chữa, kiểm tra nguyên nhân gây hư hỏng để đưa ra phương 
án vận hành phù hợp hơn. 
 Bước 4: Trường hợp máy móc thiết bị hư hỏng không có vật tư để thay thế tại 
chỗ. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành thay thế, sửa chữa, nhanh 
nhất có thể đưa hệ thống XLNT đi vào hoạt động trở lại. 
 Bước 5: Hệ thống XLNT chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các yêu 
cầu về kỹ thuật, đảm bảo có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 
Để hạn chế sự cố trên, một số biện pháp được áp dụng như sau: 
 - Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải như bơm nước thải đầu vào, 
bơm tuần hoàn bùn, máy thổi khí cho hệ thống xử lý sinh học đều có sẵn thiết bị dự 
phòng. 
 - Với các thiết bị đặt chìm (đặt dưới đáy bể) như bơm chìm, Chủ Cơ sở đều đầu 
tư hệ thống ròng rọc để có thể dễ dàng nâng bơm lên trong quá trình sửa chữa. 
 - Các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý nước thải được bảo dưỡng định kỳ 
theo hướng dẫn của nhà cung cấp, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cũng như kịp thời 
phát hiện để sửa chữa và thay thế các thiết bị đã bị xuống cấp. 
 - Các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải đều được kết nối với Aptomat để 
tránh hiện tượng chập điện, cháy nổ. 
 Một số sự cố và cách khắc phục sự cố thường gặp đối với các thiết bị máy móc 
lắp đặt tại hệ thống XLNTTT công suất 30 m3/ngày.đêm được trình bày cụ thể sau:
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Bảng 3.10: Một số sự cố máy móc, thiết bị và biện pháp ứng phó đối với các thiết bị lắp đặt tại hệ thống XLNT của nhà máy. 

STT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

1 Động  cơ 

Tiếng ồn hoặc rung 
bất thường 

Ổ bi bị hỏng Tra dầu mỡ/thay thế ổ bi 

Trục hoặc cánh quạt bị tắc Kiểm tra / sửa chữa 

Giá, khung đỡ bị lỏng Kiểm tra / xiết chặt bu lông giá, khung đỡ. 

Khớp nối bị hỏng Kiểm tra / thay thế khớp nối 

Quá nhiệt (nóng) 

Quạt/lỗ thông hơi bị hỏng hoặc tắc Sửa chữa / thay thế quạt 

Tấm tản nhiệt bẩn Vệ sinh động cơ 

Bộ phận truyền động quá tải Kiểm tra xem có bất cứ bộ phận chuyển động nào 
bị tắc hoặc hộp số truyền động nào bị hỏng không. 

Bị ngắt liên tục 

Bộ phận thiết bị quá tải Kiểm tra tải trên thiết bị 

Hạng mục truyền động bị hỏng hoặc 
tắc (hộp số, cánh quạt…) Kiểm tra/sửa chữa các bộ phận bị hỏng. 

Động cơ (cách điện) bị hỏng. Kiểm tra / thay thế động cơ. 

Đặt dòng cắt không chính xác. Kiểm tra /điều chỉnh dòng cắt. 

2 Máy bơm thổi khí 
Điện áp cao Điện áp DC trên mạch điện chính cao 

hơn giá trị đã cài đặt Kiểm tra và thay thế 

Mô tơ hỏng, biến 
tần hỏng 

Đã xảy ra sự thiếu hụt trên cuộn dây 
động cơ. Báo cáo cho KFM 
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STT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

Biến tần bị quá tải Điều khiển bảo bệ quá dòng của biến 
tần bị khởi động bởi nhiệt do điện Hạ thấp nhiệt độ phòng và Restart 

Bất thường trên 
điểm cuối của đầu 
vào 

Phát hiện lỗi khi vượt mức RPM tối đa Reset 

Phát hiện mô tơ bị 
rơi ra hoặc bị tuột ra 

Ra khỏi phạm vi của tần số trong mô 
tơ PM được kiểm tra phát hiện n8-62, 
và điện áp thiết lập thấp khoảng 5-10% 

Báo cáo cho KFM 

Quá dòng Dòng điện lớn hơn giá trị cài đặt Báo cáo cho KFM 

Điện áp thấp 
Kiểm tra điện áp, nếu điện áp phát hiện 
thấp hoặc nếu phát hiện khi máy thổi 
khí tắt. 

Kiểm tra điện áp và Restart 

Sự bất thường của 
áp suất làm việc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi áp suất thấp hoặc áp suất cáo 
được pháp hiện. Nhưng chỉ áp suất 
cao là được cài đặt để phát hiện. 

Đóng mở van và Restart 
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STT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

Lỗi dòng thấp 
 
 
 
 
 
 

Dòng thấp có thể bị cài đặt bởi Q1-03 Đóng mở van và Restart 

Lối điện áp cao 
 
 
 

Dòng cao có thẻ bị cài đặt bởi Q1-04 Đóng mở van và Restart 

3 Bơm chìm 

Không khởi động 
được 
 
 
 
 
Chạy nhưng dừng 
ngay lập tức 

Mất điện Liên hệ với đơn vị quản lý cấp điện cho toàn 
trạm xử lý. 

Sụt điện áp đáng kể. 
Kiểm tra lại nguồn điện và liên hệ với đơn vị 
quản lý cấp điện để kiểm tra và cung cấp đủ 
nguồn điện. 

Đấu sai pha của động cơ Kiểm tra điểm đấu và công tắc từ 

Mực nước không ở mức phao chỉ định Nâng cao mực nước 

Phao không hoạt động Sửa chữa hoặc thay thế 

Nổ cầu chì Kiểm tra và thay đúng loại cầu chì 

Phao không ở mực nước phù hợp Di chuyển phao tới mức nước khởi động thích 
hợp 
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STT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

Vận hành nhưng 
máy bơm dừng sau 
một thời gian chạy 

Việc vận hành khô kéo dài làm cho 
thiết bị bảo vệ động cơ hoạt động và 
làm dừng máy bơm 

Nâng cao mực nước dừng bơm 

Nhiệt độ nước cao làm thiết bị bảo vệ 
động cơ hoạt động và làm dừng máy 
bơm 

Làm giảm nhiệt độ nước 

Máy bơm không 
chạy. Lưu lượng 
nước không đạt 

Đảo ngược chiều quay Chỉnh đúng chiểu quay 

Cột áp xả cao Tính toán lại và điều chỉnh 

Mực nước vận hành thấp gây nên tình 
trạng hút khí vào Nâng cao mực nước hoặc hạ cốt máy bơm 

Tắc đường ống xả Loại bỏ rác ra 

Bơm bị rung, vượt 
quá độ ồn cho phép 

Ngược chiều quay Chỉnh lại chiều quay 

Đường ống có tiếng dội Cải tạo đường ống 

Van chặn bị đóng quá chặt Mở van chặn 

4 Bơm định lượng 

Bơm không bơm 
dung dịch 

Không khí đi vào đường ống hút qua 
các đầu nối Kiểm tra lại đường ống 

Áp suất bay hơi của dung dịch quá cao Tăng áp suất thủy tĩnh ở đầu hút của bơm 

 Độ nhớt của dung dịch quá cao Lắp đặt đường ống hút có đường kính lớn hơn. 
Tăng áp suất thủy tĩnh ở đầu hút của bơm. 
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STT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

 Van bơm bị tắc do các chất bẩn đi vào 
từ đầu hút Tháo van và vệ sinh lại một cách cẩn thận 

Lưu lượng bất 
thường hoặc cao 
hơn so với yêu cầu 

Áp lực thủy tĩnh đầu hút cao hơn áp lực 
đầu đẩy 

Tăng áp lực đầu đẩy bằng cách lắp van tạo áp lực 
ngược. 

Van tạo áp lực ngược bị tắc ở vị trí mở 
hoặc áp lực đặt quá thấp so với áp lực 
đầu hút 

Kiểm tra lại 

Thân bơm và động 
cơ quá nóng 

Bơm làm việc ở áp lực cao hơn áp lực 
cho phép 

Kiểm tra áp lực lớn nhất tại đầu đẩy bằng đồng hồ 
đo áp lực 

Mặt bích bơm bị nén quá chặt Nới lỏng ống nối với đầu bơm và kiểm tra 

Van tạo áp lực ngược cài đặt áp suất 
cao hơn yêu cầu cho phép Kiểm tra lại 

5 Máy khuấy chìm 

Máy khuấy chìm 
không khởi động 
hoặc bị ngừng bất 
chợt 

Không có nguồn điện cấp vào Nối lại dây điện nguồn 

Bị lỗi chức năng chạy tự động Kiểm tra và sửa lại 

Do có ngoại vật gây kẹt cánh quay của 
máy Kéo máy khuấy lên và gỡ bỏ vật gây kẹt 

Máy khuấy chạy 
nhưng sau đó dừng 
lại sau một khoảng 
thời gian 

Máy khuấy đã hoạt động một khoảng 
thời gian dài trong không  khí 

Cho máy khuấy vào chỗ nước sâu hơn hoặc thêm 
nước vào mới chạy. 
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STT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

Hiệu suất khuấy bị 
giảm Cánh quay bị mòn Thay lại cánh mới 

 Đấu nhầm   loại máy tần số 60 Hz 
thành 50 Hz 

Kiểm tra lại kiểu máy khuấy và thay thế loại phù 
hợp 
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3.6.5.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

 Nhà máy hiện có 01 hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi. Để phòng ngừa, ứng phó 
sự cố, Nhà máy sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

 - Sử dụng thiết bị lò hơi, thiết bị xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng 
được các yêu cầu kỹ thuật để vận hành. 

 - Tổ chức các khóa đào tạo về an toàn vận hành nồi hơi, quy trình xử lý sự cố 
cho công nhân vận hành. 

 - Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị của các hệ thống xử lý khí thải. 

 - Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ 06 tháng 
hệ thống xử lý khí thải lò hơi, tuân thủ các yêu cầu thiết kế của hệ thống xử lý khí thải, 
chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng. 

 - Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý khí thải, giám sát vận hành 
hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành vào bảo dưỡng được thiết lập 
cho hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy. 

 - Khi xảy ra sự cố phải lập tức ngừng hoạt động của lò hơi, các bộ phận phát 
sinh khí thải để thay thế hoặc sửa chữa. Các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải 
chủ yếu liên quan đến sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị. Nhà máy luôn dự trù thiết bị 
để thay thế trong trường hợp có sự cố. 

3.6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố hệ thống bể tự 

hoại, đường ống thoát nước 

 - Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khoá trên hệ thống đường 
ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất. 

 - Bổ sung chế phẩm vi sinh thường xuyên làm sạch các bề mặt chứa các chất hữu 
cơ lắng đọng để tăng hiệu quả xử lý khu vực bể tự hoại. 

v Hạn chế nước mưa, nước thải nhiễm dầu: 

 Để hạn chế nước mưa, nước thải có thể nhiễm dầu mỡ khoáng, trường hợp xảy 
ra hiện tượng rơi vãi dầu mỡ khoáng trong các xưởng sản xuất, biện pháp xử lý: Dùng 
giẻ lau để lau chùi những chỗ rơi vãi dầu. Sau đó, các vậy liệu này sẽ được xử lý cùng 
với chất thải nguy hại. 

v Đối với kho chứa chất thải: 

 - Khu vực nhà kho chứa đảm bảo có mái che, nền bê tông, có tường bao xung 
quanh, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước. 
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 - Đối với việc vận chuyển CTNH: Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, công ty có các biện pháp để phòng ngừa, 
kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển CTNH. 

 - Dán biển cảnh cáo tại các khu vực có các chất thải dễ tàn đổ, dễ cháy nổ.... 

 - Trong kho chứa đặt sẵn 1-2 bình chữa cháy tạm thời. 

3.6.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố máy phát điện 

dự phòng tại nhà máy 

v Các lỗi thường gặp của máy phát điện dự phòng 
 - Máy phát điện không nổ hoặc khó nổ. 

 - Dòng tải tăng đột ngột, điện áp và tần số không ổn định khi đóng tải. 

 - Máy phát điện xuất hiện cảnh báo (quá tải stator, kích thích tối thiểu hoặc cảnh 
bảo khác). 

v Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 
 - Tiến hành kiểm tra nhiên liệu máy phát điện, kiểm tra nhớt xem có đủ nhiên 
liệu để máy hoạt động không. Nếu hết nhiên liệu thì bổ sung thêm nhiên liệu 

 - Nếu nhiên liệu kém chất lượng hay bị biến chất nên đổ hết và vệ sinh bình nhiên 
liệu sau đó bổ sung bằng nguồn nhiên liệu chất lượng. Trường hợp ống nhiên liệu bị tắc 
hoặc gấp cần kiểm tra và thông ống, thay thế ống mới cần thiết 

 - Đối với bụi và tấm lọc gió cần phải làm sạch các bụi bẩn bám. 

 - Trước khi vận hành máy phát điện dự phòng cần thực hiện kiểm tra lần lượt 
từng bộ phận trên của máy. Bộ phận nào có dấu hiệu bất thường thì ngay lập tức khắc 
phục kip thời để máy nổ hoạt động bình thường. 

 - Trung tâm điều khiển kiểm tra sơ bộ, xác nhận bảo vệ tác động do sự cố bên 
ngoài máy phát điện, máy phát điện không có hiện tượng gì bất thường và khẳng định 
đủ tiêu chuẩn vận hành, cho phép Điều độ viên chỉ huy đưa máy phát điện vào vận hành. 

3.7. Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác 
 Ngoài các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trên, Chủ cơ sở sẽ 
thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường khác tại khuôn viên Nhà máy như sau: 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy và bố trí công nhân môi trường thực 
hiện chăm sóc và tưới cây thường xuyên. 

- Xe vận chuyển ra vào Nhà máy phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo 
quy định hiện hành của pháp luật.  

- Trong trường hợp rơi vãi nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển trên các 
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tuyến đường nội bộ của Nhà máy, cần nhanh chóng thu gom các nguyên vật liệu rơi vãi, 
tránh tình trạng phát tán do gió hoặc bị cuốn theo các phương tiện vận chuyển khác. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 

 Trong quá trình hoạt động của Cơ sở có một số nội dung thay đổi nhỏ so với báo 
cáo cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Cụ thể theo bảng sau:
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Bảng 3.11: Các nội dung thay đổi so với báo cáo cam kết môi trường của Cơ sở. 

TT Nội dung 
Báo cáo đăng ký môi 

trường đã được phê duyệt Nội dung thay đổi, bổ sung Lý do thay đổi 

1 
Sản phẩm và công 
suất sản xuất 

Sản phẩm chính của công ty 
gồm các loại: 
+ Sản xuất chiết xuất cao 
dược liệu 30 tấn. 
+ Hoá mỹ phẩm dạng lỏng – 
kream 8 tấn 
+ BTP – TP thực phẩm chức 
năng – dạng cốm 15 tấn 

- Sản phẩm chính của Cơ sở là sản xuất: 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ dạng cao 
lỏng, cao mềm, cao khô, viên nén, bao 
phim, viên nang cứng, cốm, bột. 

+ Thực phẩm, thực phẩm bổ sung, 
nguyên liệu thực phẩm các dạng: Cốm, 
hạt, cao, các dạng bánh. 

+ Thực phẩm, thực phẩm bổ sung chứa 
vi sinh vật lợi khuẩn các dạng: Cốm, bột, 
hạt.  

- Công suất sản xuất: 20 – 30 tấn thành 
phẩm/năm. 

Hướng tới mục tiêu tiếp cận được 
nhiều khách hàng, Cơ sở đã cân 
nhắc lại một số sản phẩm chính 
phù hợp với nhu cầu thị trường 
hiện tại 

2 Lò hơi Sử dụng lò hơi đốt than Sử dụng lò hơi đốt củi 

- Lò hơi đốt củi thường phát thải 
ít khí độc hại hơn lò hơi đốt than, 
lượng tro xỉ từ củi ít hơn so với 
than giúp giảm tác động đến môi 
trường. 
- Nguồn NVL cung cấp cho lò hơi 
đốt củi (gỗ, mùn cưa...) chi phí rẻ 
hơn so với lò hơi đốt than 
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TT Nội dung 
Báo cáo đăng ký môi 

trường đã được phê duyệt Nội dung thay đổi, bổ sung Lý do thay đổi 

- Hệ thống lò hơi đốt củi thường 
có thiết kế đơn giản, ít phức tạp 
hơn lò hơi đốt than, giúp giảm chi 
phí bảo dưỡng 

3 
Hệ thống xử lý bụi, 
khí thải 

Sử dụng cyclon, quy trình cụ 
thể: 
+ Khí thải lò hơi được thu hồi 
đi qua hệ thống cyclon à 
Dập bụi bằng nước à Ống 
khói 

Không sử dụng cyclon, thay vào đó lắp 
đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải bằng bể 
dung dịch NaOH, quy trình cụ thể: 
+ Khí thải lò hơi được thu hồi à Bể xử 
lý (chứa dung dịch NaOH) à Ống 
phóng khí à Khí thải đạt QCTĐHN 
01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
về khí thải công nghiệp đối với bụi và 
các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà 
Nội 

Dung dịch NaOH (sodium 
hydroxide) có khả năng hấp thụ 
khí axit như SO2, CO2 và các hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi trong khí 
thải, giúp làm sạch khí thải tốt 
hơn so với cyclone. 

 

4 
Chương trình giám 
sát môi trường định 
kỳ 

- Đối với nước thải:  
+ Không đề xuất 
 

Không cần thực hiện quan trắc định kỳ 

Căn cứ theo Điều 97 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường, lưu lượng nước thải của Cơ 
sở 30 m3/ngày đêm < 500 m3/ngày 
đêm nên Cơ sở không cần quan 
trắc định kỳ 
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TT Nội dung 
Báo cáo đăng ký môi 

trường đã được phê duyệt Nội dung thay đổi, bổ sung Lý do thay đổi 

- Đối với khí thải:  
+ Thực hiện quan trắc môi 
trường không khí tại khu vực 
sản xuất, khu vực cổng Nhà 
máy, khu vực đường nội bộ 
với tần suất 06 tháng/lần. 
+ Quy chuẩn so sánh:  
QCVN 05:2009/BTNMT, 
TCVN 3733/2022/QĐ-BYT 

Không cần thực hiện quan trắc định kỳ 

Theo Phụ lục XXIX, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không 
cần phải thực hiện quan trắc bụi, 
khí thải công nghiệp định kỳ do 
Cơ sở có tổng công suất xả khí 
thải là 14.000 m3/h <50.000 m3/h. 

3.9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c 
khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 
 Cơ cở chưa được cấp giấy phép môi trường nên không có các nội dung thay đổi. 
3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 
 Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
 Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại khoản 
1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào 
hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của KCN Quang Minh theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Đièu 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, không xả trực 
tiếp nước thải ra môi trường). 
 Chủ Cơ sở là Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế và Công ty TNHH Đầu tư 
và Phát triển Hạ tầng Nam Đức đã ký kết biên bản thoả thuận đấu nối số 06/2017/BB-
NĐ số 06/2017/BB-NĐ ngày 19 tháng 04 năm 2017 về việc thoát nước mặt, nước thải 
KCN Quang Minh (chi tiết gắn kèm tại phụ lục 1.1). 
 - Nguồn phát sinh nước thải: 
 + Nguồn thải số 01: Nước thải từ các bệ xí tiểu trong WC 
 + Nguồn thải số 02: Nước thải từ bồn rửa, chậu rửa tay, nước thoát sàn 
 + Nguồn thải số 03: Nước thải từ quá trình sản xuất, chiết xuất cao dược liệu. 
 + Nguồn thải số 04: Nước thải từ quá trình sản xuất BTP – TP thực phẩm bảo vệ 
sức khoẻ. 
 + Nguồn thải số 05: Nước thải từ hệ thống lọc RO. 
 - Lưu lượng xả thải tối đa: 30 m3/ngày đêm. 
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

v Nguồn phát sinh khí thải 

 - Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống lò hơi. 
v Lưu lượng xả khí thải tối đa 

 - Nguồn số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa của hệ thống xử lý bụi khí thải lò hơi 
là 14.000 m3/h.   

v Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

 - Dòng khí thải số 1: Khí thải sau xử lý hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi. 
 - Vị trí xả khí thải: Tại ống khói sau hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi. 

- Toạ độ xả khí thải: X = 2344487, Y = 578770 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 
trục 105o30’, múi chiếu 3o).  

v Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

 Khí thải từ lò hơi sau xử lý của hệ thống xử lý bụi và khí thải của Nhà máy đảm 
bảo QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kp=1 và Kv=0,9). 
 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải từ 
hệ thống lò hơi được thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 4.1: Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải sau xử lý của hệ thống 

xử lý bụi, khí thải từ lò hơi công suất 14.000 m3/h. 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn theo 

QCTĐHN 01:2014/BTNMT 
(Kp = 1 và Kv = 0,9) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

2 Lưu lượng m3/h - 

3 Nhiệt độ 0C - 

4 NOX (tính theo NO2) mg/Nm3 850 

5 CO mg/Nm3 1.000 

6 SO2 mg/Nm3 500 

7 CO2 % - 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
v Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn số 1: Từ quạt thổi khí của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi. 
 - Nguồn số 2: Từ máy nén khí của Nhà máy. 
 - Nguồn số 3: (không thường xuyên): Từ máy phát điện dự phòng của Nhà máy. 

v Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 - Tọa độ nguồn số 1: X = 2344494, Y = 578774. 
 - Tọa độ nguồn số 2: X = 2344471, Y = 578805. 
 - Tọa độ nguồn số 3 (không thường xuyên): X = 2344480, Y = 578792. 

v Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Giá trị giới hạn của tiếng ồn, độ rung tại Nhà máy đảm bảo tuân thủ đúng theo 
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 
27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; áp dụng đối với khu vực 
thông thường, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 4.2: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn phát sinh. 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ 
(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 
(dBA) 

Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 
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Bảng 4.3: Giá trị giới hạn đối với độ rung phát sinh. 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại  
 - Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh lớn nhất: 

Bảng 4.4: Danh mục các chất thải nguy hại đăng ký phát sinh 

STT Loại chất thải Mã CTNH ĐVT 
Khối 
lượng 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thủy tinh hoạt tính thải 

16 01 06 kg 3 

2 Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác 18 01 04 kg 62 

3 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 kg 20 

4 Dầu thải 17 02 03 kg 20 

5 Hỗn hợp dung dịch hóa chất thải 13 01 02 kg 40 

6 Than hoạt tính đã sử dụng 02 11 02 kg 50 

Tổng   195 
 - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn nhất khoảng 25 kg/ngày tương đương 9,13 
tấn/năm. 
 - Chất thải rắn công nghiệp phát sinh lớn nhất khoảng 1.293 kg/ngày tương đương 
466 tấn/năm. 
 - Bùn thải từ bể tự hoại phát sinh khoảng 8,4 kg/ngày tương đưởng 3,1 tấn/năm. 
 - Bùn thải từ nạo vét hệ thống thoát nước mưa khoảng 34,3 kg/tháng tương đương 
0,4 tấn/năm. 
 - Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 30 m3/ngày đêm của nhà máy khoảng  
2,52 kg/ngày tương đương 0,92 tấn/năm. 
4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất 
 Cơ sở không thuộc đối tượng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu 
sản xuất. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
 Chủ cơ sở đã thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ trình nộp 
Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội trước ngày 
15/01/2025. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 
 Kết quả quan trắc nước thải định kỳ từ 2023 -2024 được thể hiện dưới đây: 

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc nước thải từ năm 2023 -2024. 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
Đợt 1/ 
2023 

Đợt 2/ 
2023 

Đợt 1/ 
2024 

Đợt 2/ 
2024 

QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột B) 

TCVN 
5943:2005 

(Cột C) 

1 pH - 7,25 7,44 7,31 7,3 5,5 - 9 5 – 9 
2 Nhiệt độ 0C 27,5 27,8 31,1 28,9 40 45 
3 BOD5 mg/l 30 94,1 53,1 7,9 50 100 
4 COD mg/l 73,6 156,8 132,8 19,8 150 400 
5 TSS mg/l 44 31 26,2 17,6 100 200 
6 Sắt mg/l 0,4 0,35 0,3 0,12 5 10 
7 Mangan mg/l 0,2 0,22 0,2 0,24 1 5 
8 Chì mg/l 0,007 0,0076 0,008 0,01 0,5 1 
9 Asen mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 0,5 

10 Amoni mg/l 8,96 9,02 8,6 9,2 10 15 
11 Tổng N mg/l 16,8 16,62 18,2 25,2 40 60 
12 Tổng P mg/l 5,67 3,9 4,08 1,13 6 8 

13 
Tổng dầu 
mỡ 

mg/l 2,2 2,3 2,6 1,9 - – 

 Ghi chú: 
 - QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp. 

 + Cột B: Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào 
nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

 - TCVN 5945:2005 (Cột C) – Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp 

 + Cột C: Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm 
lớn hơn giá trị quy định trong cột B nhưng không vượt quá giá trị quy định trong cột C chỉ được 
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phép thải vào các nơi được quy định (như hồ chứa nước thải được xây riêng, cống dẫn đến nhà 
máy xử lý nước thải tập trung). 

 Nhận xét: 

 Qua kết quả tổng hợp quan trắc nước thải định kỳ cho thấy: Các thông số ô nhiễm 
trong nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép quy định tại TCVN 5945:2005 (Cột 
C) – Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ 
thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp. 
5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với môi trường không khí xung 
quanh 
 Kết quả quan trắc khí thải định kỳ được thể hiện dưới đây: 

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc định kỳ của không khí xung quanh năm 2024 của Cơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Đợt 1/2024 Đợt 2/2024 QCVN 

05:2023/ 
BTNMT K1 K2 K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 25,6 26,1 28,5 28,9 - 

2 Độ ẩm % 74,1 72,7 69,2 68,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,3 0,2 - 

4 SO2 µg/Nm3 95 100 108 104 350 

5 Tiếng ồn dBA 63,4 69,4 60,1 59,5 70(1) 

6 CO µg/Nm3 3.251 3.344 4.171 3.960 30.000 

7 NO2 µg/Nm3 79 77 98 96 200 

8 Bụi tổng µg/Nm3 124 130 138 132 - 

9 
Carbon 
dioxide 
(CO2) 

mg/Nm3 530 529 528 533 - 

 Ghi chú: 

 - QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (Trung 

bình 1 giờ) 

 - (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, khu vực thông 

thường từ 06 giờ đến 21 giờ. 

 - K1: Mẫu không khí khu vực cổng công ty. 

 - K2: Mẫu không khí khu vực đường nội bộ. 
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 Nhận xét:  
 Từ kết quả phân tích các mẫu không khí tại khu vực cổng và khu vực đường nội 
bộ của Nhà máy cho thấy tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép 
theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 
không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn tại các thời điểm quan trắc. 
5.4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với môi trường không môi trường 
lao động 
Bảng 5.3: Kết quả quan trắc định kỳ của không khí môi trường lao động năm 2024 của Cơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Đợt 1/2024 Đợt 2/2024 QCVN 05:2023/ 

BTNMT K3 K3 

1 Nhiệt độ oC 26,2 28,1 18-32 (1) 

2 Độ ẩm % 73,5 71,5 40-80 (1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,2 -1,5 (1) 

4 Tiếng ồn dBA 72,8 0,096 85 (2) 

5 NO2 mg/Nm3 <0,006 0,098 10 

6 SO2 mg/Nm3 0,105 586 10 

7 CO2 mg/Nm3 528 0,135 18.000 

8 Bụi tổng mg/Nm3 0,123 3,98 8 (3) 

9 CO mg/Nm3 3,73 64,2 40 

 Ghi chú: 

 - QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép đối với 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ngắn). 

 - (1) QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc. 

 - (2) QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

 - (3) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc tiếng 

ồn cho phép tại nơi làm việc (trung bình 8 giờ). 

 - K3: Mẫu không khí tại khu vực xưởng sản xuất. 

 Nhận xét:  
 Từ kết quả phân tích các mẫu không khí tại khu vực xưởng sản xuất tại các thời 
điểm quan trắc trên cho thấy tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 
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phép theo các quy chuẩn của các chỉ tiêu tương ứng với mức quy định. 
5.5. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải phát sinh từ lò hơi 

Để kiểm tra khả năng xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi công suất 2,5 tấn/giờ, 
chủ Cơ sở đã thực hiện quan trắc, lấy mẫu với kết quả như sau: 

Bảng 5.4: Kết quả quan trắc mẫu khí thải từ lò hơi của Cơ sở. 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 
(Kp=1, Kv=0,9) 451.KT.250418 

1  Bụi tổng mg/Nm3 170 180 (1) 

2  Lưu lượng m3/h 4.339,3 - 

3  Nhiệt độ oC 180 - 

4  NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 78,96 850 (2) 

5  CO mg/Nm3 815,1 1.000 (2) 

6  SO2 mg/Nm3 7,86 450 (1) 

7  CO2 % 4,29 - 

 Ghi chú: 

 - Vị trí lấy mẫu: 

 + 451.KT.250418: Mẫu khí thải tại ống khói khu vực lò hơi (X= 2344487, Y= 578770). 

 + Thông tin, vị trí lấy mẫu do cơ sở chỉ định, yêu cầu. 

 - Quy chuẩn so sánh: 

 + QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

 (1) Kp=1: Hệ số lưu lượng nguồn thải P ≤ 20.000 m3/h. Kv=0,9: Hệ số vùng loại 3 để 

tính giá trị tối đa cho phép đối với thông số Bụi tổng; SO2. 

 (2) Kp=1: Hệ số lưu lượng nguồn thải P ≤ 20.000 m3/h. Kv=1: Hệ số vùng loại 3 để tính 

giá trị tối đa cho phép đối với thông số CO2, CO, NOx (tính theo NO2). 

 Nhận xét:  

 Từ kết quả phân tích mẫu không khí phát sinh từ lò hơi công suất 2,5 tấn/giờ trên 
cho thấy tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCTĐHN 
01:2014/BTNMT. 
5.6. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 
 Trong vòng hai năm gần nhất (2023, 2024) Cơ sở không có đợt thanh tra, kiểm 
tra về công tác bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 
 Căn cứ điểm c khoản 1 điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, công trình xử lý chất 
thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: Hệ thống thoát bụi, khí thải đối 
với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống 
kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO, hệ thống xử lý khí thải 
lò hỏa táng. 
 Vì vậy Cơ sở dự kiến lên kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1: Thời gian dự kiến của quá trình vận hành thử nghiệm. 

TT 
Hạng mục công 

trình xử lý 
Thời gian  
bắt đầu 

Thời gian  
kết thúc 

Công suất dự kiến tại 
thời điểm kết thúc quá 

trình VHTN 

1 
Hệ thống xử lý nước 
thải 30 m3/ngày đêm 

Sau khi hoàn 
thành các công 
trình xử lý chất 
thải theo GPMT 
đã được cấp 

03 tháng kể 
từ ngày bắt 
đầu VHTN 

100% 
2 

Hệ thống xử lý khí 
thải lò hơi công suất 
14.000 m3/h 

 Ghi chú: Thời gian vận hành thử nghiệm trên đây chỉ là thời gian dự kiến. Trường hợp 
thay đổi về thời gian, Chủ cơ sở sẽ thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan cấp 
Giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm các công trình. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 
công trình: 

Bảng 6.2: Kế hoạch quan trắc trong GĐVH ổn định công trình xử lý chất thải. 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số  
quan trắc 

Tiêu chuẩn  
so sánh 

Thời gian lấy mẫu 

1 

Mẫu nước thải 
đầu vào và Mẫu 
nước thải đầu ra 
của hệ thống xử 
lý nước thải công 
suất 30 m3/ngày 
đêm 

pH, BOD5, TSS, 
TDS, Nitrat, 

Phoshat, Amoni, 
Dầu mỡ động 

thực vật, chất hoạt 
động bề mặt, 

Sunfua, Coliform. 

QCVN 
40:2011/BTNMT, 

cột B 

- 01 mẫu đơn đối 
với mẫu nước thải 
trước xử lý; 
-  03 mẫu đơn trong 
03 ngày liên tiếp 
đối với nước thải 
sau xử lý 
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TT Vị trí lấy mẫu Thông số  
quan trắc 

Tiêu chuẩn  
so sánh 

Thời gian lấy mẫu 

2 

Mẫu khí thải sau 
hệ thống xử lý 
khí thải lò hơi 
công suất 14.000 
m3/h 

Bụi tổng, lưu 
lượng, nhiệt độ, 
NOx, CO, SO2, 

CO2 

QCTĐHN 
01:2014/BTNMT 

- 03 mẫu đơn trong 
03 ngày liên tiếp 
trong 03 ngày liên 
tiếp đối với mẫu khí 
thải lò hơi 

v Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 
phối hợp để thực hiện kế hoạch 

 Để thực hiện công tác quan trắc chất thải phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả xử 
lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải của cơ sở Xưởng mặt giày 2 thuộc công ty 
TNHH giày Ngọc Tề dự kiến phối hợp với đơn vị, cơ quan chuyên môn để khảo sát, lấy 
mẫu, đo đạc phân tích các mẫu môi trường để đánh giá hiệu quả xử lý của từng công 
trình xử lý chất thải, cụ thể như sau: 

Công ty Cổ phần Tư vấn môi trường xây dựng và Thương mại Green 

- Địa chỉ liên hệ: NO-07-LK353, Khu A - Khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện: Ông Võ Chí Linh  Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại/Fax: 02463263610  Email: moitruongxaydunggreen@gmail.com 

- Mã số doanh nghiệp: 0107064454. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS số 
267 theo Quyết định số 01/GCN-BTNMT ngày 15/01/2024 do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp. 

 Và các đơn vị khác có chức năng được cấp phép hành nghề theo quy định của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Đối với chương trình quan trắc môi trường nước thải: Cơ sở “Nhà máy công 
nghệ cao IMC – Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế” xả nước thải sinh hoạt với lưu 
lượng 30 m3/ngày đêm < 500 m3/ngày đêm. Do đó, Cơ sở không thuộc đối tượng phải 
quan trắc môi trường nước thải định kỳ theo quy định tại Điều 97 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường.  

 Đối với chương trình quan trắc môi trường khí thải: Dự án không thuộc loại 
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hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ 
lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, và tổng lưu lượng của hệ thống xử lý bụi, khí thải 
của lò hơi là 14.000 m3/h < 50.000 m3/h, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở không phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định 
kỳ. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và có lưu lượng 
xả nước thải của trạm XLNT <500m3/ngày đêm nên không phải thực hiện quan trắc tự 
động, liên tục nước thải sinh hoạt (theo Khoản 1, Điều 111, Luật Bảo vệ môi trường). 
 Cũng theo Khoản 1, Điều 112, Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc nhóm 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí nên không phải thực hiện quan trắc tự 
động, liên tục bụi, khí thải công nghiệp. 
6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

 Không có 
6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 
 Cơ sở không thuộc đối tượng cần quan trắc định kỳ. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
7.1. Cam kết  
 Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế cam kết tuân thủ các quy định chung về 
bảo vệ môi trường có liên quan đến nhà máy, bao gồm: 

 - Cam kết về tính chính xác, trung thực cuả hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 
trường. 

 - Vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo toàn bộ nước thải phát 
sinh của Cơ sở đều được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn đã cam kết với chủ đầu tư 
KCN Quang Minh (Biên bản thoải thuận đấu nối số 06/2017/BB-NĐ ngày 19 tháng 04 

năm 2017 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Đức và Công ty 

TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế). 

 - Khí thải lò hơi được xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà 
Nội trước khi ra phát thải ra ngoài môi trường. 

 - Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh đảm bảo 
các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật và 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.  

 - Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường vào nguồn 
tiếp nhận trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

 - Khắc phục sự cố kịp thời, có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan chức năng ở địa 
phương để giải quyết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới nguồn tiếp nhận nước thải; 
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra. 

 - Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 
trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm. 

 - Đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường. 

7.2. Kiến nghị 
 Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế xem xét trình Ban quản lý các khu công 
nghiệp và chế xuất Hà Nội phê duyệt báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ 
sở “Nhà máy công nghệ cao IMC Quang Minh – Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc 
tế” để có thể sớm triển khai hoạt động. 

 Xin chân thành cảm ơn! 
 
 



















































































https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k













































































